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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài 

Lợi nhuận luôn là chỉ tiêu mà các doanh nghiệp quan tâm, nó cho biết 

hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả không và hiệu quả đến mức nào. Để 

đat lợi nhuận cao thì công ty chỉ chú trọng vào tăng doanh thu mà còn phải kiểm 

soát chặt chẽ chi phí, phải tính toán chính xác kết quả kinh doanh. Bởi vậy, công 

tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là vô cùng quan 

trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả cuối cùng mà công ty đạt được. Vì thế, 

việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm là hết sức cần thiết. Qua thời gian 

thực tập tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm, em đã có dịp được tìm hiểu 

thực tế và biết rõ hơn về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh cũng như tầm quan trọng của nó đối với việc nâng cao lợi nhuận.  

Chính vì nắm được tầm quan trọng của công việc ấy, và được sự chấp 

thuận của Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm, vận dụng kiến thức 4 năm ngồi 

trên ghế nhà trường cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo Nguyễn Đức Kiên, em đã 

chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm” làm đề tài tốt 

nghiệp. 

2. Mục đích nghiên cứu đề tài 

 Khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

 Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 

 Đưa ra một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí 

và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh. 

 Phạm vi nghiên cứu: Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

 Các phương pháp kế toán 

 Phương pháp thống kê so sánh 
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5. Kết cấu khóa luận 

Khóa luận gồm có 3 chương ( Ngoài phần mở đầu và kết luận) 

Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. 

Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 

Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 
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CHƯƠNG 1 

LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ  

VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC  

DOANH NGHIỆP 

 

1.1. Nội dung các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác 

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 

 Bán hàng: là hoạt động thực hiên trao đổi sản phẩm, dịch vụ của doanh 

nghiệp chuyển cho khách hàng và khách hàng đồng ý hoặc chấp nhận thanh toán 

cho doanh nghiệp. 

 Sản phẩm sản xuất: là sản phẩm mà doanh nghiệp tự sản xuất ra để 

phục vụ cho chính doanh nghiệp hoặc để trao đổi với doanh nghiệp khác trong 

thương mại. 

 Sản phẩm tiêu thụ: đây là quá trình thực hiện mục đích sản xuất hàng 

hóa, là đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi có nhu cầu tiêu thụ. Nó là khâu lưu 

thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xất và phân phối và 

một bên tiêu dùng. 

 Doanh thu: là tổng giá trị và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được 

trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường 

của doanh nghiệp góp phần làm tăng vố chủ sở hữu của doanh nghiệp. 

 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền 

mà doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các nghiệp vụ và giao dịch phát 

sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng 

đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng 

bán,.. trong kỳ báo cáo , làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp. 

 Các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 3 hoạt động: 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ. 

 Hoạt động tài chính: là các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc 

dài hạn với mục đích kiếm lợi nhuận. 

 Hoạt động khác: là hoạt động xảy ra ngoài dự kiến của doanh nghiệp. 
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 Kết quả hoạt động kinh doanh: là kết quả của hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động tài chính được biểu hiện qua các chỉ 

tiêu lợi nhuận về hoạt động kinh doanh. 

1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

 Điều kiện ghi nhân doanh thu bán hàng 

 Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với 

quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua. 

 Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người 

sở hữu hàng hóa hoặc người kiểm soát hàng hóa. 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

 Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán 

hàng. 

 Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

Khi đã đồng thời thoản mãn cả 5 tiêu chuẩn trên thì doanh thu bán hàng 

được ghi nhận. 

  Điều kiện ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ 

 Doanh thu thu được tương đối chắc chắn. 

 Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung 

cấp dịch vụ đó. 

 Doanh nghiệp xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày 

tiến hành lập bảng cân đối kế toán. 

 Doanh nghiệp xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí 

đề hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó. 

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn 4 điều 

kiện nêu trên. 

 Điều kiện ghi nhận doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi 

nhuận được chia 

 Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó. 

 Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. 

Doanh thu từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được ghi nhận 

khi đồng thời thỏa mãn tất cả 2 điều kiện. 

1.3. Nguyên tắc doanh thu 

 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được xác định theo giá trị hợp  

lý của các khoản đã thu được tiền hoặc sẽ thu được tiền từ các giao dịch và 

nghiệp vụ phát sinh doanh thu như bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ 
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cho khách hàng, bao gồm các khoản phụ thu và phí thu thêm bên ngoài giá bán 

(nếu có) 

 Trường hợp doanh nghiệp có doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch 

thực tế của các nghiệp vụ phát sinh hoặc tỷ giá giao dịch bình quân thị trường 

liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh 

nghiệp vụ kinh tế. 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 

theo phương pháp khấu trừ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán 

chưa có thuế GTGT. 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế 

GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán. Cuối kỳ thuế GTGT theo phương pháp 

trực tiếp được trừ ra khỏi doanh thu bán hàng. 

 Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB 

hoặc thuế XK thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là giá bán sản phẩm, 

hàng hóa, giá cung cấp dịch vụ (bao gồm cả thuế TTĐB hoặc thuế XK) 

 Những doanh nghiệp nhận gia công vật tư, hàng hóa thì chỉ phản ánh 

vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế được 

hưởng, không bao gồm giá trị vật tư, hàng hóa nhận gia công. 

 Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng 

giá hưởng hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được hưởng. 

 Trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp thì doanh 

nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng theo giá trả ngay và ghi nhận doanh thu 

hoạt động tài chính về phần lãi tính trên khoản phải trả  nhưng trả chậm phù hợp 

với từng thời điểm xác định doanh thu trong thời gian trả lãi. 

 Đối với trường hợp cho thuê tài sản, có nhận trước tiền cho thuê của 

nhiều năm thì doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận của năm tài chính là số 

tiền cho thuê được xác định trên cơ sở lấy toàn bộ tổng số tiền thu được chia cho 

năm cho thuê tài sản. 

 Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ theo yêu cầu của Nhà nước, được Nhà nước trợ cấp, trợ giá là số 

tiền đượ Nhà nước chính thức thông báo hoặc thực tế trợ cấp, trợ giá. Doanh thu 

trợ cấp, trợ giá được phản ánh trên tài khoản 5114. 
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 Không hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ các 

trường hợp sau: 

 Trị giá hàng hóa, vật tư, bán thành phẩm xuất giao cho bên gia công, 

chế biến. 

 Trị giá sản phẩm, bán thành phẩm , dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị 

thành viên trong một công ty, tổng công ty hạch toán ngành (sản phẩm, bán 

thành phẩm, dịch vụ tiêu thụ nội bộ). 

 Số tiền thu được về từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ. 

 Trị giá sản phẩm, hàng hóa đang gửi đi bán, dịch vụ hoàn thành và 

cung cấp cho khách hàng nhưng chưa được sự chấp nhận thanh toán của người 

mua. 

 Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán hàng đại lý, ký gửi 

(chưa được xác nhận là tiêu thụ). 

 Các khoản thu nhập khác không được coi là doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ. 

1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  

 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu: phản ánh và ghi chép đầy đủ các 

nghiệp vụ phát sinh của các loại hàng hóa, sản phẩm và dịch vụ bán ra đồng thời 

tính toán, hạch toán chính xác, riêng biệt từng loại doanh thu. 

 Nhiệm vụ của kế toán chi phí: phản ảnh và ghi chép các chi phí phát 

sinh trong kỳ của doanh nghiệp. 

 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: tổng hợp doanh 

thu, chi phí nhằm tính toán ra kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp 

cũng như việc thực hiện đóng các khoản thuế cho Nhà nước. 

1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

bán hàng và cung cấp dịch vụ 

1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 Chứng từ sử dụng 

 Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

 Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, hàng hóa gửi đi bán đã tiêu thụ. 

 Các chứng từ thanh toán: Phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng. 

  Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 511 dùng để phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch 

vụ của doanh nghiệp trong một kỳ toán, bao gồm cả doanh thu bán hàng hóa, 

sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty con trong cùng một tập đoàn. 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 7 Lớp: QT1801K 

 Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ 

 Tài khoản 511 bao gồm 6 tài khoản cấp 2 

+  Tài khoản  5111- Doanh thu bán hàng hóa:  Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng hàng hóa được xác định 

là đã bán trong một kỳ kế toán của doanh nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng 

cho các ngành kinh doanh hàng hóa, vật tư, lương thực,... 

+ Tài khoản 5112- Doanh thu bán các thành phẩm:  Tài khoản này dùng 

để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm (thành 

phẩm, bán thành phẩm) được xác định là đã bán trong một ký kế toán của doanh 

nghiệp. Tài khoản này chủ yếu dùng cho các ngành sản xuất vật chất như: Công 

nghiệp, nông nghiệp, xây lắp, ngư nghiệp, lâm nghiệp,... 

+ Tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản 

ánh doanh thu và doanh thu thuàn của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã 

cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài 

khoản này chủ yếu dùng cho các ngành kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận 

tải, bưu điện, du lịch, dịch vụ công cộng, dịch vụ khoa học, kỹ thuật, dịch vụ kế 

toán, kiểm toán,... 

+ Tài khoản 5114- Doanh thu trợ cấp, trợ giá: Tài khoản này dùng để phản 

ánh các khoản doanh thu từ trợ cấp, trợ giá của Nhà nước khi doanh nghiệp thực 

hiện các nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ theo yêu cầu của 

Nhà nước. 

+ Tài khoản  5117- Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư: Tài khoản 

này dùng để phản ánh doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và doanh thu bán, 

thanh lý bất động sản đầu tư. 

+ Tài khoản 5118- Doanh thu khác: Tài khoản này dùng để phản ánh các 

khoản doanh thu ngoài doanh thu bán hàng hóa, doanh thu bán thành phẩm, 

doanh thu cung cấp dịch vụ, doanh thu được trợ cấp giá và doanh thu kinh doanh 

bất động sản như: Doanh thu bán vật liệu, phế liệu, nhượng bán công cụ dụng cụ 

và các khoản doanh thu khác. 

 Kết cấu tài khoản 511 
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                  NỢ                                        511                                    CÓ 

 Số thuế TTĐB, thuế XK, thuế    

GTGT theo phương pháp trực tiếp phải         

nộp tính trên doanh thu bán hàng thực         

tế của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã 

cung cấp cho khách hàng và đã được 

xác định là tiêu thụ trong ký kế toán. 

 Trị giá khoản CKTM  kết 

chuyển  

vào cuối kỳ. 

 Trị giá hàng bán bị trả lại kết 

chuyển vào cuối kỳ. 

 Trị giá khoản giảm giá hàng bán  

được kết chuyển vào cuối kỳ. 

 Kết chuyển doan thu thuần vào  

Tài khoản 911 “ Xác định kế quả kinh 

doanh”. 

 Doanh thu bán sản phẩm, hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ của doanh 

nghiệp đã được thực hiện trong ký kế 

toán. 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 511 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương thức hạch toán 
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  TK 911            TK 511              TK111,112,131 

    

         TK 333 

 

                                            Thuế TTBĐ, thuế XK          Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

   Thuế GTGT trực tiếp phải nộp        ( VAT theo phương pháp trực tiếp ) 

 

 TK 521 

 Kết chuyển giảm giá, hàng        Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 bán bị trả lại                                  (VAT theo phương      pháp khấu trừ)   

  

 Kết chuyền doanh thu thuần và xác định 

               kết quả kinh doanh                     

            TK 331                           

  Thuế GTGT đầu ra phải nộp 

    

 

Sơ đồ 1.1: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 

 Chứng từ sử dụng 

 Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng. 

 Giấy báo nợ 

 Phiếu chi 

 Tài khản sử dụng 

 Tài khoản 521- Các khoản giảm trừ doanh thu: Tài khoản này dùng 

đề phản ánh các khoản được điều chỉnh giảm trừ doanh thu bán hàng, cung cấp 

dịch vụ phát sinh trong kỳ gồm: Chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và 

hàng bán bị trả lại. Tài khoản này không phản ánh các khoản thuế được giảm trừ 

vào doanh thu như thuế GTGT đầu ra phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp. 
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 Tài khoản 521 bao gồm 3 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 5211- Chiết khấu thương mại : Tài khoản này dùng để phản 

ánh khoản chiết khấu thương mại cho người mua do khách hàng với khối lượng 

lớn nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm, hàng hóa và 

cung cấp dịch vụ trong kỳ. 

+ Tài khoản 5212- Hàng bán bị trả lại: Tài khoản này dùng để phản ánh 

doanh thu của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ bị người mua trả lại trong kỳ. 

+ Tài khoản 5213- Giảm giá hàng bán: Tài khoản này phản ánh khoản 

giảm giá hàng bán cho người mua do sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ cung cấp 

kém quy cách nhưng chưa được phản ánh trên hóa đơn khi bán sản phẩm, hàng 

hóa và cung cấp dịch vụ trong kỳ. 

 Kết cấu tài khoản 

  NỢ                                           TK 521                                 CÓ 

 Số chiết khấu thương mại đã 

chấp nhận thanh toán cho khách hàng. 

 Số giảm giá hàng bán đã chấp 

thuận cho khách hàng. 

 Doanh thu của hàng bán bị trả 

lại, đã trả lại tiền cho khách hàng hoặc 

tính trừ vào khoản phải thu khách hàng 

về số sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ 

đã cung cấp. 

     Cuối kỳ kế toán kết chuyển toàn bộ 

số chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán, doanh thu của hàng bán bị 

trả lại sang tài khoản 511 “ Doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác 

định doanh thu thuần của kỳ báo cáo. 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 521 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 
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TK 111,112,131    TK 521    TK 511 

 

Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng      Cuối kỳ kết chuyển doanh thu, hàng 

bán,chiết khấu thương mại (bao gồm cả VAT)   bán bị trả lại , giảm giá hàng bán, chiết  

   chiết khấu thương mại 

 

Doanh thu hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng  

bán, chiết khấu    thương mại (không có VAT) 

 

 TK 3331 

 Thuế GTGT 

 phải nộp 

 

Sơ đồ 1.2: Sơ đồ trình tự hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu. 

1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán 

 Các phương pháp xác định giá vốn hàng xuất kho 

 Phương pháp bình quân gia quyền: theo phương pháp bình quân gia 

quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của 

từng loại hàng tồn kho đầu kỳ và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc 

sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo từng thời kỳ hoặc sau 

từng lô hàng nhập về, phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi doanh nghiệp. 

+  Theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ 

 

 

 

 

s 

 

  

Giá đơn vị bình 

quân cả kỳ của 

hàng I   

Giá thực tế hàng I tồn đầu kỳ +  Giá thực tế hàng I nhập 

kho trong kỳ   

Lượng thức tế hàng I tồn kho đầu kỳ + Lượng thực tế hàng 

I nhập kho trong kỳ 
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+  Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập  

= 

 

s 

 

 

 Phương pháp nhập trước xuất trước: phương pháp nhập trước xuất trước 

áp dụng trên giả định là giá trị hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước thì 

được xuất trước theo giá của lo hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu 

kỳ, giá trị của lô hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của hàng nhập kho ở 

thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho. 

 Phương pháp giá bán lẻ: phương pháp này thường được dùng trong ngành 

bán lẻ để tính giá trị của hàng tồn kho với số lượng lớn các mặt hàng thay đổi 

nhanh chóng và có lợi nhuận biên tương tự mà không thể sử dụng các phương 

pháp tính giá gốc khác. 

 Phương pháp thực tế đích danh: phương pháp này giá được áp dụng dựa 

trên giá trị thực tế của từng hàng hóa mua vào, từng thứ sản phẩm sản xuất ra 

nên chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp có ít mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và 

nhận diện được. 

 Chứng từ sử dụng 

 Phiếu xuất kho. 

 Bảng phân bổ giá vốn. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán:  Tài khoản này dùng để phản ánh trị 

giá vố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư, giá thành sản 

xuất của sản phẩm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây dựng) bán trong kỳ. 

Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến 

hoạt động kinh doanh bất động sản.  

  

Giá đơn vị bình 

quân sau lần nhập j  

của hàng I   

Giá thực tế tồn kho sau lần nhập j của hàng I 

Lượng thực tế tồn kho sau lần nhập j của hàng I 
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 Kế cấu tài khoản 

             NỢ                                          TK 632                                  CÓ 

 Trị giá vốn của thành phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ đã được xác định là 

tiêu thụ trong kỳ. 

 Chi phí NVL, nhân công vượt 

trên mức bình thường và chi phí sản 

xuất chung cố định không phân bổ 

được tính vào giá vốn hàng bán trong 

kỳ. 

 Số trích lập dự phòng giảm giá 

hàng tồn kho 

 Kết chuyển giá vốn hàng bán 

của hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đã 

bán trong kỳ, chi phí kinh doanh bất 

động sản đầu tư, khoản hoàn nhập dự 

phòng giảm giá hàng tồn kho. 

 Khoản hoàn nhập dự phòng 

giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài 

chính, trị giá hàng bán bị trả lại nhập 

kho 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 632 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 

 Doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
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TK 154           TK 632     TK 911 

 

Thành phẩm sản xuất ra tiêu thu ngay  

 không nhập kho 

  

                                          Kết chuyển giá vốn cuối kỳ 

            TK 157 

 

         Thành phẩm sản  

        xuất ra gửi di bán      Hàng gửi bán đã tiêu thụ 

 

TK 155,156 

 

           Hàng gửi đi bán 

 

           Xuất kho thành phẩm, hàng hóa đề bán 

 

             Thành phẩm, hàng hóa bị trả lại nhập kho 

 

Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp kê khai 

thường xuyên. 

 Doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 
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TK 155     TK632    TK 155 

    Kết chuyển giá trị giá vốn thành  

              phẩm tồn đầu kỳ                                              Kết chuyển giá vốn thành phẩm 

                                                           tồn kho cuối kỳ 

TK 157 TK 157 

    Kết chuyển giá vốn của hàng hóa đã gửi đi  

        bán chưa xác định tiêu thụ đầu kỳ                        Kết chuyển giá vốn gửi bán chưa          

                                                         xác định tiêu thụ trong kỳ 

 

TK 611 

    Kết chuyển giá vốn hàng hóa đã xuất bán và 

    xác định tiêu thụ (Doanh nghiệp thương mại)      TK 911 

 Kết chuyển giá vốn hàng bán của 

TK 631                                                         thành phẩm, hàng hóa 

   Xác định và kết chuyển giá thành của thành  

         phẩm đã hoàn thành (Doanh nghiệp sản xuất)  

   

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ trình tự hạch toán giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp 

kiểm kê định kỳ 

1.6. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

1.6.1. Kế toán chi phí bán hàng 

 Chứng từ sử dụng 

 Bảng lương, bảng phân bổ lương. 

 Bảng phân bổ chi phí trả trước. 

 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

 Phiếu chi, giấy báo nợ, hóa đơn GTGT bán hàng các dịch vụ mua 

ngoài. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 641- chi phí bán hàng:  Tài khoản này dùng để phản ánh 

các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp 
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dịch vụ bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản 

phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hóa (trừ hoạt động 

xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển,… 

 Tài khoản 641 có 7 tài khoản cấp 2: 

+  Tài khoản 6411- Chi phí nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả cho 

nhân viên bán hàng, nhiên viên đóng gói, vận chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng 

hóa,… bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa ca, tiền công và các khoản trích bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp,… 

+  Tài khoản 6412- Chi phí vật liệu, bao bì: Phản ánh các chi phí vật liệu, 

bao bì xuất dùng cho việc giữ gìn, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như chi 

phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hóa, chi phí vật liệu, nhiên liệu dùng cho 

bảo quản, bốc vác, vận chuyên sản phẩm, hàng hóa trong quá trình tiêu thụ, vật 

liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ,… dùng cho bộ phận bán hàng. 

+ Tài khoản 6413- Chí phí dụng cụ, đồ dùng: Phản ánh chi phí về công 

cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa như dụng cụ đo 

lường, phương tiện tính toán, phương tiện làm việc,… 

+ Tài khoản 6414- Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao 

TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng như nhà lưu kho, cửa hàng, bến bãi, 

phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, phương tiện đo lường, 

kiểm nghiệm chất lượng,… 

+ Tài khoản 6415- Chi phí bảo hành: Phản ánh chi phí bảo hành sản 

phẩm, hàng hóa. Riêng chi phí sửa chữa và bảo hành công trình xây lắp phản 

ánh ở TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” không phản ánh ở tài khoản này. 

+ Tài khoản 6417- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch 

vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ 

phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, tiền thuê bốc vác, 

vận chuyển sản phẩm, háng hóa đi bán, trả tiền hoa hồng cho đại lý bán hàng, 

cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,… 

+ Tài khoản 6418- Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền 

khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí đã kể trên như chi phí tiếp 

khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, quảng cáo, 

chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng,… 
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 Kết cấu tài khoản 

NỢ                                                   TK 641                                            CÓ 

 Các chi phí phát sinh liên quan 

đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, 

cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ 

 Khoản được ghi giảm chi phí 

bán hàng trong kỳ. 

 Kết chuyển chi phí bán hàng vào 

tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh 

doanh” để tính kết quả kinh doanh 

trong kỳ. 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TK 641 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

1.6.2. Kế toán chi phí quản lý 

 Chứng từ sử dụng 

 Bảng lương, bảng phân bổ lương. 

 Phiếu xuất kho vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận quản lý. 

 Bảng phân bổ chi phí trả trước. 

 Bảng phân bổ khấu hao TCSĐ. 

 Hóa đơn GTGT bán hàng các dịch vụ mua ngoài, phiếu chi, giấy báo nợ. 

 Các chứng từ khác. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 642- Chi phí nhân viên quản lý: Tài khoản này dùng để phản 

ánh các chi phí quản lý chung của doanh nghiệp bao gồm các chi phí lương nhân 

viên bộ phận quản lý doanh nghiệp (tiền lương, tiền công, các khoản phụ 

cấp,…) , bảo hiểm xã hội, bảo hiểm ý tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất 

nghiệp của nhân viên quản lý doanh nghiệp, chi phí vật liệu văn phòng, công cụ 

lao động, khấu hao TSCĐ dùng cho bộ phận quản lý, tiền thuê đất, thuế môn 

bài, khoản lập dự phòng phải thu khó đòi, dịch vụ mua ngoài (điện nước, điện 

thoại, internet, bảo hiểm tài sản, cháy nổ,…), chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, 

hội nghị khách hàng,…) 

 Tài khoản 642 có 8 tài khoản cấp 2: 

+ Tài khoản 6421: Chi phí nhân viên quản lý. 

+ Tài khoản 6422: Chi phí vật liệu quản lý. 

+ Tài khoản 6423: Chi phí đồ dùng văn phòng. 

+ Tài khoản 6424: Chi phí khấu hao TSCĐ 

+ Tài khoản 6425: Thuế, phí và lệ phí. 

+ Tài khoản 6426: Chi phí dự phòng. 
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+ Tài khoản 6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

+ Tài khoản 6428: Chi phí bằng tiền khác. 

 Kết cấu tài khoản 

NỢ                                               TK 642                                           CÓ 

 Các chi phí quản lý doanh 

nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ. 

 Số dự phòng phải thu khó đòi, 

dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số 

dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số 

dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử 

dụng hết). 

 Các khoản được ghi nhận giảm 

chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Hoàn nhập dự phòng phải thu 

khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa 

sử dụng hết). 

 Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp vào tài khoản  911 “Xác 

định kết quả kinh doanh”. 

TỒNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 642 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 
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TK 111,112,131    TK 641,642   TK 111,112 

            Chi phí vật liệu, công cụ 

     TK 133           Các khoản thu làm giảm chi phí 

TK 334,338 

 Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương TK 911 

           Kết chuyển cuối kỳ 

 TK 214 

             Chi phí khấu hao TSCĐ 

    TK 352 

  TK 352 Hoàn nhập dự phòng 

     Dự phòng phải trả về chi phí bảo hành 

 

TK 242,335 

        Chi phí phân bổ dần 

                                Chi phí trả trước 

 

Sơ đồ 1.5: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý  

doanh nghiệp 

1.7. Kế toán doanh thu, chi phí và hoạt động tài chính 

1.7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính 

 Chứng từ sử dụng 

 Phiếu thu. 

 Giấy báo có. 

 Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính: Tài khoản này dùng để 

phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và 

doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 
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 Kế cấu tài khoản 

                 NỢ                                     TK 515                                       CÓ 

 Số thuế GTGT phải nộp tính 

theo phương pháp trực tiếp. 

 Kết chuyển doanh thu hoạt động 

tài chính sang tài khoản 911”Xác định 

kết quả kinh doanh”. 

 Doanh thu hoạt động tài chính 

phát sinh trong kỳ. 

TỐNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 515 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 

TK 911    TK 515           TK 111,112 

                                               Lãi tiền gửi, lãi bán ngoại tệ, chiết khấu  

 thanh toán được hưởng          

       TK 121,128 

                                             Lãi đầu tư ngắn hạn, dài hạn 

 

             TK 221,222 

                                              Cổ tức, lợi nhuận dùng để tiếp tục đầu tư 

   Kết chuyển doanh thu tài chính 

       TK 331 

                                                  Thanh toán sớm được hưởng chiết khấu 

 

     TK 413 

                                                     Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 

 

 

Sơ đồ 1.6: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu hoạt động tài chính  
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1.7.2. Kế toán chi phí tài chính 

 Chứng từ sử dụng 

 Phiếu chi. 

 Giấy báo nợ. 

 Các chứng từ khác liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài chính: Tài khoản này phản ánh 

khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ 

liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi 

phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi 

phí giao dịch bán chứng khoán, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự 

phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ 

giá hối đoái,… 

 Kết cấu tài khoản 

             NỢ                                          TK 653                                        CÓ 

 Chi phí tiền lãi vay, lãi mua 

hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài 

chính. 

 Lỗ bán ngoại tệ. 

 Chiết khấu thanh toán cho người 

mua. 

 Các khoản lỗ do thanh lý, 

nhượng bán các khoản đầu tư. 

 Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh 

trong kỳ, lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá 

lại cuối năm tài chính các khoản mục 

tiền tệ có gốc ngoại tệ. 

 Số trích lập dự phòng giảm giá 

chứng khoản kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác. 

 Các khoản chi phí hoạt động đầu 

tư tài chính khác. 

 Hoàn nhập dự phòng giảm giá 

chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn 

thất đầu tư vào đơn vị khác (chênh lệch 

giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ 

hơn số dự phòng đã trích lập năm trước 

chưa sử dụng hết). 

 Các khoản được ghi giảm chi 

phí tài chính. 

 Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ 

để xác định kết quả hoạt động kinh 

doanh. 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TÀI KHOẢN 635 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI  KỲ 
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 Phương pháp hạch toán 

TK 111,112,242,335                   TK 635                 TK 911 

                    Trả tiền lãi vay, phân bổ lãi mua hàng,  

                                     trả chậm, trả góp   

TK 121,221 

                          Lỗ đầu tư  

  

 TK 214                                   Kết chuyển chi phí tài chính 

                        Chi phí liên doanh, liên kết 

        

  TK 111,112  

    Bán ngoại tệ  

 

                                                 Lỗ ngoại tệ 

              

 

Sơ đồ 1.7: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí tài chính 

1.8. Kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác 

1.8.1. Kế toán thu nhập khác 

 Chứng từ sử dụng 

 Phiếu thu, Báo có. 

 Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 711- Thu nhập khác: Tài khoản này phản ánh thu nhập từ 

nhượng bán, thanh lý TSCĐ, thu tiền do khách hàng vi phạm hợp đồng, thu các 

khoản nợ khó đòi xử lý đã xóa sổ, các khoản thuế được ngân sách Nhà nước 

hoàn lại, thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ, khoản tiền thưởng 

cho khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính 

trong doanh thu (nếu có), thu nhập từ quà từ quà biếu tặng bằng tiền, hiện vật 
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của các tổ chức, các khoản thu nhập kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót 

hay quên ghi sổ, năm nay mới phát hiện ra. 

 Kết cấu tài khoản 

NỢ                                        TK 711                                    CÓ 

 Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) 

tính theo phương pháp trực tiếp đối với 

các khoản thu nhập khác ở doanh 

nghiệp nộp thuế GTGT theo phương 

pháp trực tiếp. 

 Cuối kỳ toán kết chuyển các 

khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ 

sang tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh. 

 Các khoản thu nhập khác phát 

sinh trong kỳ. 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TẢI KHOẢN 711 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 

TK 911       TK 711              TK 111,112,131 

                                     Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ 

 

  TK 3331       TK 111,112 

 

 Thu nhập khác bằng tiền như tiền phạt khách  

                  hàng vi phạm hợp đồng 

    Kết chuyển thu nhập khác TK 331,338 

 Thu các khoản nợ không xác định được chủ 

 

                       TK 152,156,211 

          Được tài trợ, tặng hàng hóa, vật tư,.. 

 

Sơ đồ 1.8: Sơ đồ trình tự hạch tán thu nhập khác 
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1.8.2.  Kế toán chi phí khác 

 Chứng từ ghi sổ 

 Báo nợ, phiếu chi. 

 Các chứng từ khác liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 811- Chi phí khác: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí 

thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán 

TSCĐ (nếu có), tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phát thuế, truy thu 

thuế, các khoản phí do kế toán bị nhầm hoặc bỏ sót khi ghi số kế toán, các khoản 

phí khác. 

 Kết cấu tài khoản 

NỢ                                        TK 811                                    CÓ 

 Các khoản chi phí khác phát 

sinh trong kỳ 

 Cuối kỳ kết chuyển toàn bộ các 

khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ 

vào tài khoản 911 “Xác định kết quả 

kinh doanh” 

TỔNG SPS NỢ TỔNG SPS CÓ 

TẢI KHOẢN 811 KHÔNG CÓ SỐ DƯ CUỐI KỲ 

 

 Phương pháp hạch toán 
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TK 211,213                     TK 811                 TK 911 

               Giá trị còn lại khi thanh lý, nhượng bán TCSĐ  

 TK 214 

 

TK 111,112                                                                Kết chuyển chi phí khác                      

  

          Các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế  

  

               

TK 111,112        

         Chi phí khi thanh lý phát sinh 

 TK 133 

Thuế GTGT 

 

Sơ đồ 1.9: Sơ đồ trình tự hạch toán chi phí khác 

1.9. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn 

doanh nghiệp 

 Chứng từ sử dụng 

 Phiếu kế toán 

 Chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng 

 Tài khoản 911: Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả 

hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế 

toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động 

khác. 

 Tài khoản 421: Tài khoản này dùng để phản ánh kết quả kinh doanh 

(lãi, lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc 

xử lý lỗ của doanh nghiệp. Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2 

+  Tài khoản 4211- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước: Phản 

ánh kết quả kinh doanh , tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗi của các 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 26 Lớp: QT1801K 

năm trước. TK 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư 

đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều 

chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện. Đầu 

năm sau, kế toán kết chuyển số dư đầu năm từ TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối năm nay” sang TK 4211 “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

năm trước”. 

+ Tài khoản 4212- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay: Phản 

ánh kết quả kinh doanh , tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗi của năm nay. 

 Tài khoản 821: Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãi lại phát sinh trong năm 

làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp 

trong năm tài chính hiện hành. 

+  Tài khoản 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

+  Tài khoản 8212- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

 Phương pháp hạch toán 

TK632,635,641,642,811                  TK 911   TK 511,515,711 

                                          Kết chuyển chi phí                           Kết chuyển doanh thu và thu nhập 

 

TK 8211,8212    TK 8212 

                    Kết chuyển chi phí thuế TNDN hiện hành                  Kết chuyển khoản giảm trừ chi 

                          và hoãn lại                                       phí thuế TNDN hoãi lại    

      TK 421    TK 421

  

                                 Kết chuyển lãi                                                     Kết chuyển lỗ                       

    

 

Sơ đồ 1.10: Sơ đồ trình tự hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả  

kinh doanh 
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1.10. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 

theo các hình thức kế toán 

Theo chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành theo TT 200/2014 của bộ tài 

chính doanh nghiệp được áp dụng một trong 5 hình thức kế toán sau: 

1.10.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

 

Sơ đồ 1.11: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh  theo hình thức nhật ký chung 

 

  

Sổ nhật ký chung Số nhật ký đặc biệt Sổ chi tiết TK 

511,632,… 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp chi tiết  Sổ cái TK 

511,515,632,… 

Bảng cân đối số phát sinh 

 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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1.10.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

  

Sơ đồ 1.12: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật ký- Chứng từ 

 

  

Nhật ký- Chứng từ 

số 8,10 Bảng kê 8,10,11 
Sổ chi tiết TK 

511,632,… 

Chứng từ kế toán và các 

bảng phân bổ 

Bảng tổng hợp chi 

tiết  

Sổ cái TK 

511,515,632,… 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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1.10.3. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

  

Sơ đồ 1.13: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật ký- Sổ cái 

 

  

Bảng tổng hợp chứng từ 

kế toán cùng loại 
Sổ quỹ Sổ chi tiết TK 

511,632,… 

Chứng từ kế toán 

Bảng tổng hợp chi tiết  Nhật ký sổ cái (TK 

511,515,632,…) 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
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1.10.4. Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

  

Sơ đồ 1.14: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức Nhật ký- Sổ cái 

Bảng tổng hợp 

chứng từ cùng 

loại 

Sổ đăng ký 

CTGS 

Sổ, thẻ kế toán chi 

tiết TK 511,632,… 

Chứng từ kế toán gốc 

Bảng tổng hợp 

chi tiết  

CHỨNG TỪ GHI SỔ 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

 

Sổ cái TK 511,632,… 

Bảng cân đối SPS 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 31 Lớp: QT1801K 

1.10.5. Hình thức kế toán máy 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

  

Sơ đồ 1.15: Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả 

kinh doanh theo hình thức kế toán máy 

  

PHẦN MỀM KẾ 

TOÁN 

CHỨNG TỪ KẾ 

TOÁN 

BẢNG TỔNG 

HỢP CHỨNG 

TỪ KẾ TOÁN 

CÙNG LOẠI 

SỔ KẾ TOÁN 

    -Sổ tổng hợp 
    -Sổ chi tiết 

BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH 
MÁY VI TÍNH 
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CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ 

XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 

HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

2.1.     Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc 

Lâm. 

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP hóa chất Phúc Lâm 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM được thành lập vào 

tháng 05 năm 2007, công ty chuyên sản xuất các sản phẩm hoá chất phục vụ các 

lĩnh vực chế biến thực phẩm. 

 Tên giao dịch  : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

 Tổng giám đốc : Đào Minh Cường 

 Địa chỉ   : Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào 

Cai 

 Mã số thuế  : 5300236125 

 Số điện thoại/ Fax : (0203) 837868/ 837869 

 Ngày cấp phép : 15/05/2007 

 Trải qua một quá trình sản xuất và phát triển, hiện nay Công ty Cổ 

Phần hóa chất Phúc Lâm đang là một trong những công ty hàng đầu trong ngành 

sản xuất phụ gia thức ăn gia súc và các chất hóa học cơ bản tại Việt Nam. Với số 

vốn điều lệ là 282.310.000.000 VND để đầu tư và hoàn thiện các chức năng vốn 

đã được khẳng định qua uy tín thương hiệu trên thị trường. Trong tương lai công 

ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển việc sản xuất thêm một số các hóa chất 

không chỉ phục vụ cho thức ăn gia súc mà còn phục vụ cho các ngành nghề 

khác. 

 Sản xuất phụ gia thức ăn gia súc là thế mạnh của công ty CP hóa chất 

Phúc Lâm. Sau những năm tháng hoạt động và phát triển Công ty đã từng bước 

xây dựng được hệ thống khách hàng tiềm năng và mở rộng thêm những khách 

hàng mới. Nắm bắt được cơ hội phát triển của ngành hóa chất Việt Nam trong 

thời kỳ hội nhập, Công ty đã không ngừng đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện 

đại hơn, đảm bảo phục vụ khách hàng với chất lượng tốt nhất. 

2.1.2. Lĩnh vực sản xuất và kinh doanh tại Công ty CP hóa chất Phúc Lâm. 

Công ty chủ yếu sản xuất các loại phụ gia chăn nuôi gia súc như: 
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- Diacalcium Pyrophosphat ( DCP. dạng bột ) 

- Diacalcium Phosphat ( DCP. dạng hạt) 

- Monodicalcium phosphate ( MDCP. dạng hạt ) 

- Monocalcium phosphate ( MCP. dạng hạt ) 

Ngoài ra Công ty còn sản xuất thêm một số loại phân bón cho cây trồng 

như: Lân trắng. 

2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty CP hóa chất Phúc Lâm. 

Để đảm bảo công tác quản lý và điều hành một cách thuận lợi và hiệu quả. 

Công ty đã áp dụng cơ cấu tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng ( Sơ đồ 

2.1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Đứng đầu là Hội đồng quản trị nắm mọi quyền quyết định của công ty. 

Giám đốc và phó giám đốc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty. Các phòng ban nhận lệnh từ một cấp trên, trợ giúp về chuyên môn 

nghiệp vụ.  

Chức năng và nhiệm vụ cụ thể: 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

    GIÁM ĐỐC 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

PHÒNG 

HÀNH 

CHÍNH 

NHÂN SỰ 

 

PHÒNG TÀI 

CHÍNH KẾ 

TOÁN 

PHÒNG SẢN 

XUẤT 

BỘ PHẬN 

SẢN XUẤT 

SỐ 03 

 

BỘ PHẬN 

SẢN XUẤT 

SỐ 04 

 

BỘ PHẬN 

SẢN XUẤT 

SỐ 05 

 

BỘ PHẬN 

SẢN XUẤT 

SỐ 02 

BỘ PHẬN 

SẢN XUẤT 

SỐ 01 
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- Hội đồng quản quản trị: Có toàn quyền giải quyết mọi vấn đề liên 

quan đến mục địch và quyền lợi của công ty. Có chức năng quản lý và điều hành 

các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách cụ thể. 

- Giám đốc: Là người quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về trách 

nhiệm quản lý, điều hành. 

- Phó giám đốc: Nhận sự ủy quyền của Giám đốc thực hiện các công 

việc phụ trách. 

- Phòng Kinh doanh: Tham mưu cho Giám đốc về công tác lập kế 

hoạch và lên phương án kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ của Công ty, 

nghiên cứu phát triển sản phẩm, thị trường, xây dựng các mối quan hệ khách 

hàng. 

- Phòng Hành chính - Nhân sự: Có chức năng tổ chức, quản lý nhân 

sự, giải quyết các chế độ cho người lao động theo đúng quy định của công ty và 

luật lao động. Tiếp nhận và xử lý các công việc nội bộ trong doanh nghiệp, soạn 

thảo, lưu trữ và phát hành văn bản con dấu có tính chất pháp lý, đảm bảo công 

tác văn phòng cho toàn công ty… 

- Phòng Tài chính kế toán: Quản lý, kiểm tra hướng dẫn và thực hiện 

chế độ kế toán – thống kê, đáp ứng nhu cầu về tài chính cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh. Giúp Giám đốc về công tác thống kê, đảm bảo nguồn vốn, tổ chức 

hạch toán, phản ánh chính xác, đầy đủ số liệu, trữ liệu hồ sơ. 

- Phòng Sản xuất: Chịu trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm hàng 

hóa. 

+ Bộ phận sản xuất số 01: Chịu trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm 

DCP.dạng bột. 

+ Bộ phận sản xuất số 02: Chị trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm 

DCP.dạng hạt. 

+ Bộ phận sản xuất số 03: Chịu trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm 

MDCP.dạng hạt. 

+ Bộ phận sản xuất số 04: Chịu trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm 

MDCP.dạng bột. 

+ Bộ phận sản xuất số 05: Chịu trách nhiệm quản lý, sản xuất và bảo đảm 

các sản phẩm mới như phân lân. 
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2.1.4. Tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty CP 

hóa chất Phúc Lâm. 

2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty CP hóa chất Phúc Lâm. 

Bộ máy kế toán của Công ty theo mô hình sơ đồ 2.2  kế toán tập trung. 

Mọi chứng từ số liệu đều tập trung gửi về phòng Tài chính- Kế toán.  

   

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2:  Sơ đồ bộ máy kế toán của Công ty CP hóa chất Phúc Lâm 

- Kế toán trưởng: Phụ trách công tác kế toán chung cho Công ty, tổ 

chức hạch toán, xác định hình thức kế toán áp dụng cho đơn vị, cung cấp thông 

tin kinh tế giúp lãnh đạo về công tác chuyên môn, kiểm tra tài chính. Bên cạnh 

đó kế toán trưởng còn theo dõi các phần hành sau: các khoản công nợ phải  thu 

phải trả, theo dõi TSCĐ, tập hợp chi phí sản xuất của đơn vị, hạch toán kết quả 

sản xuất kinh doanh, lập báo cáo tài chính, lập tờ khai thuế, tổ chức sử dụng và 

huy động vốn hiệu quả nhất. 

- Kế toán viên: Có trách nhiệm phụ trách bao quát tất cả các số liệu 

bán hàng, kế toán bán hàng, tiền lương, nguyên vật liệu, hàng hóa, tiền mặt để 

có thể cung cấp một cách chính xác bất cứ lúc nào cho kế toán hay giám đốc 

hoặc phó giám đốc. Theo dõi tình hình nhập xuất tồn kho vật tư, hàng hóa về 

mặt số lượng và tiền. Xuất, nhập, bảo quản vật tư, hàng hóa theo quy định của 

công ty. 

- Thủ quỹ: Xuất, nhập quỹ tiền mặt theo phiếu thu, phiếu chi đã được 

phê duyệt. Quản lý, bảo quản tiền mặt. Lập sổ quỹ và báo cáo quỹ hàng ngày, 

ghi chép liên tục các khoản thu chi quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi 

thời điểm. Chịu trách nhiệm về số tồn quỹ trên sổ và số tồn quỹ thực tế.  

  

KẾ TOÁN TRƯỞNG 

KẾ TOÁN VIÊN THỦ QUỸ 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 36 Lớp: QT1801K 

2.1.4.2. Hình thức kế toán, chế độ chính sách và phương pháp kế toán áp dụng 

tại Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm. 

- Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài Chính. 

- Kỳ kế toán của năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 

31/12 hàng năm. 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng: Đồng Việt Nam. 

- Phương pháp tính thuế GTGT: Phương pháp khấu trừ. 

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường 

xuyên. 

- Phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho: Nhập trước- xuất trước. 

- Phương pháp tính khấu hao: Phương pháp đường thẳng. 

- Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

     : Ghi hàng ngày 

 : Ghi định kỳ 

   : Đối chiếu 

Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh 

doanh của Công ty CP hóa chất Phúc Lâm. 

  

Chứng từ kế toán  

Sổ Nhật ký chung  

Sổ cái  

Bảng cân đối số 

phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  

Sổ, thẻ kế toán chi tiết 

  

Bảng tổng hợp chi 

tiết 
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2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty cổ 

phần hóa chất Phúc Lâm. 

2.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại 

Công ty CP hóa chất Phúc Lâm. 

2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. 

 Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT. 

- Chứng từ thanh toán: Phiếu thu, Giấy báo có… 

- Bảng kê bán lẻ hàng hóa. 

- Chứng từ khác có liên quan. 

  Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 511- Doanh thu bán hàng. 

 Sổ sách kế toán sử dụng 

- Sổ nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 511. 

 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1:  Ngày 03/12/2016  Công ty xuất bán 32.950 kg  Diacalcium 

Phosphat cho chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên theo 

HĐ0000319 (Biểu 2.1) với đơn giá là 6.500 đồng/kg, chưa thanh toán. 

 Định khoản: 

Nợ TK 131       : 214.175.000 

      Có TK 511 : 214.175.000 

 Căn cứ vào HĐ0000319 (Biểu 2.1) kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu 2.6) 
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Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000319 

HÓA ĐƠN  

  

Mẫu số: 01GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: PL/16P 

Liên 3: Nội bộ 

 

Số : 0000319 

Ngày 03 tháng 12 năm 2016  
 

  

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Điện thoại:  0203 837868- Fax: 0203 837868 MST: 5300236125   

Họ và tên người mua hàng: 

Tên đơn vị: Chi nhánh công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên 

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Số tài khoản: 

     

  

Hình thức thanh toán: 

  

MST: 0900832346   

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 

vị tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

  Diacalcium Phosphat Kg 32.950 6.500 214.175.000 

            

            

            

            

            

            

            

                                                            Cộng tiền hàng:                              214.175.000 

Thuế suất GTGT: Tiền thuế GTGT: 

                                                            Tổng cộng tiền thanh toán:             214.175.000 

Số tiền viết bằng chữ: Hai trăm mười bốn triệu một trăm bảy mươi lăm nghìn đồng 

chẵn 

   Người mua hàng Người bán hàng 

 

Giám đốc   

          (Đã ký)       (Đã ký) 

  

  (Đã ký)   

  

      

  

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Ví dụ 2: Ngày 10/12/2016 Công ty xuất bán 26.932 kg Monocalcium 

Phosphate cho công ty TNHH Sun Jin Vina theo HĐ0000398 với đơn giá là 

7.000 đồng/kg , đã thanh toán bằng chuyển khoản. 

 Định khoản: 

Nợ TK 112       : 188.524.000 

      Có TK 511 : 188.524.000 

 Căn cứ vào HĐ0000398 (Biểu 2.2) và giấy báo có (Biểu 2.3) kế toán tiến 

hành ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.6) 
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Biểu 2.2: Hóa đơn GTGT số 0000398 

HÓA ĐƠN  

  

Mẫu số: 01GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: PL/16P 

Liên 3: Nội bộ 

 

Số : 0000398 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016  
 

  

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Điện thoại:  0203 837868- Fax: 0203 837868 MST: 5300236125   

Họ và tên người mua hàng: 

Tên đơn vị: Công ty TNHH Sun Jin Vina 

Địa chỉ:Lô II-11, Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 

Số tài khoản: 

     

  

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản MST: 3600665280   

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

  Monocalcium Phosphate Kg 26.932 7.000 188.524.000 

            

            

            

            

            

            

            

                                                            Cộng tiền hàng:                              188.524.000 

Thuế suất GTGT: Tiền thuế GTGT: 

                                                            Tổng cộng tiền thanh toán:             188.524.000 

Số tiền viết bằng chữ: Một  trăm tám mươi tám triệu lăm trăm hai tư nghìn đồng chẵn 

   Người mua hàng Người bán hàng 

 

Giám đốc   

          (Đã ký)       (Đã ký) 

  

  (Đã ký)   

  

      

  

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Biểu 2.3: Giấy báo có ngân hàng Agribank 

  

  
  

  

LỆNH THANH TOÁN       

LỆNH CÓ Số tham chiếu đi: 10001150 

  
Số tham chiếu đến: 8800ITL161049108 

NH gửi lệnh: 79617001- NH TNHH một thành viên HSBC 
  

  

NH nhận tiền: 01204001- NHNO&PTNT Việt Nam Ngày lập lệnh: 10/12/2016 

Người phát lệnh: CONG TY TNHH SUN JIN VINA  

Chứng minh thư: 
    

Mã số thuế:   

Địa chỉ: LO II-11, KCN HO NAI, HUYEN TRANG BOM, DONG NAI 
 

  

Số tài khoản: 001-185560-796170 Tại: 79617001- NH TNHH MTV HSBC 

Người nhận lệnh: CTY CP HOA CHAT PHUC LAM 
  

  

Chứng minh thư: 
    

Mã số thuế:   

Số tài khoản: 8800201004614   Tại: 10204001- NHNO tỉnh Lào Cai 

Số tiền (Bằng số):    188.524.000   
 

    

Số tiền (Bằng chữ): Một trăm tám mươi tám triệu lăm trăm hai mươi bốn nghìn VND 

Chương, loại, khoản, mục: 
 

  

Nội dung: TT TK DVH TAI NONG NGHIEP TINH LAO CAI   

  Giao dịch viên     Kiểm soát     

                  

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 42 Lớp: QT1801K 

Ví dụ 3: Ngày 15/12/2016 Công ty bán 13.330 kg lân trắng cho công ty 

TNHH tổng hợp Trung Gia Bảo theo HD0000469 với đơn giá 1.500 đồng/kg, đã 

thanh toán bằng tiền mặt. 

 Định khoản: 

Nợ TK 111       : 19.995.000 

      Có TK 511 : 19.995.000 

 Căn cứ vào HĐ0000469 (Biểu 2.4) và phiếu thu số 180 (Biểu 2.5) kế toán 

tiến hành ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.6) 
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Biểu 2.4: Hóa đơn GTGT số 0000469 

HÓA ĐƠN  

  

Mẫu số: 01GTKT3/001 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: PL/16P 

Liên 3: Nội bộ 

 

Số : 0000469 

Ngày 15 tháng 12 năm 2016  
 

  

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Điện thoại:  0203 837868- Fax: 0203 837868 MST: 5300236125   

Họ và tên người mua hàng: Hoàng Thị Ngọc Lan 

Tên đơn vị: Công ty TNHH tổng hợp Trung Gia Bảo 

Địa chỉ: Số 53-đường Hợp Thành-phố Mới-tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Hình thức thanh toán: Tiền mặt 

  

MST: 5300638628   

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn 

vị tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

  Lân trắng Kg 13.330 1.500 19.995.000 

            

            

            

            

            

            

            

                                                            Cộng tiền hàng:                              19.995.000 

Thuế suất GTGT: Tiền thuế GTGT: 

                                                            Tổng cộng tiền thanh toán:             19.995.000 

Số tiền viết bằng chữ: Mười chín triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng chẵn 

   Người mua hàng Người bán hàng 

 

Giám đốc   

          (Đã ký)       (Đã ký) 

  

  (Đã ký)   

  

      

  

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Biểu 2.5: Phiếu thu số 180 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   
 

Mẫu số 01 - TT   

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

             PHIẾU THU 
   

  

                                  Ngày 15 tháng 12 năm 2016 
 

Số: PT11/12   

  
      

Nợ TK : 111   

  
      

Có TK : 511   

Họ và tên người nộp : Hoàng Thị Ngọc Lan 

   
  

Địa chỉ : Công ty TNHH tổng hợp Trung Gia Bảo 

   
  

Lý do chi : Thanh toán tiền mua hàng HD0000469 

   
  

Số tiền : 19.995.000 

     
  

Bằng chữ :Mười chín triệu chín trăm chín lăm nghìn đồng chẵn 
  

Kém theo : Chứng từ gốc 
  

  

  

Ngày 15 tháng 12 năm 2016 

Gián đốc               Kế toán trưởng            Người nộp tiền                                

(Đã ký)                   (Đã ký)                          (Đã ký) 

 
Người lập 

phiếu  
Thủ quỹ 

       (Đã ký) 
 

 (Đã ký) 

                    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 45 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.6: Sổ Nhật ký chung 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03a -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016   

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

03/12/16 
HD 

0000319 
03/12/16 

Doanh thu bán 

Dicalcium Phosphat 
131  214.175.000    

      

 

511    214.175.000  

      …..       

10/12/16 
HD 

0000398 
10/12/16 

Doanh thu bán 

Monocalcium 

Phosphate 

112  188.524.000    

        511    188.524.000  

      …..       

25/12/16 
HD 

0000469 
25/12/16 

Doanh thu bán Lân 

trắng 
111  19.995.000    

        511    19.995.000  

      …..       

      Cộng phát sinh   
 

2.145.786.865.980  

 

2.145.786.865.980  

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 46 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung, kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 511 (Biểu 2.7) 

Biểu 2.7: Sổ cái TK 511 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Số hiệu: 511 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

      ……       

03/12/16 
HD 

0000319 
03/12/16 

Doanh thu bán 
Dicalcium 

Phosphat 

131   214.175.000 

      ……       

10/12/16 
HD 

0000398 
10/12/16 

Doanh thu bán 

Monocalcium 

Phosphate 

112   

 188.524.000 

      ……       

15/12/16 
HD 

0000398 
25/12/16 

Doanh thu bán Lân 

trắng 
111   19.995.000 

      ……       

31/12/16 PKT 13 31/12/16 

Kết chuyển doanh 

thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 

911 159.251.389.900   

      Cộng số phát sinh   159.251.389.900 159.251.389.900 

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 47 Lớp: QT1801K 

2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu xuất kho 

- Chứng từ khác có liên quan 

 Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 632- Giá vốn hàng bán 

 Sổ sách kế toán sử dụng 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 632 

 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Ngày 03/12/2016  Công ty xuất bán 32.950 kg  Diacalcium 

Phosphat cho chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên theo 

HĐ0000319 (Biểu 2.1) 

Dựa vào sổ chi tiết thành phẩm (Biểu 2.8) kế toán tiến hành xác định đơn giá 

hàng xuất kho rồi lập phiếu xuất kho số 8/12 (Biểu 2.9). Đê xác định giá vốn 

hàng bán theo phương pháp nhập trước xuất trước . Kế toán lấy 32.950 kg 

Diacalcium Phosphat với đơn giá 4.700 đồng/kg (Do ngày 3/12 là lần đầu tiên 

xuất kho Diacalcium Phosphat để bán) 

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 1692 kế toán định khoản giá vốn hàng bán 

  Nợ TK 632       :  154.865.000  

         Có TK 155:   154.865.000 

Từ đó ghi sổ Nhật ký chung ( Biểu 2.14) 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 48 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.8: Sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm     Mẫu số S10 –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Tháng 12 năm 2016 

Tài khoản 155 

Tên quy cách: Diacalcium Phosphat 

  

      

Đơn vị tính: Kg 

 

  

Chứng tứ 
Diễn giải TKĐƯ Đơn giá 

Nhập Xuất  Tồn 

SH  NT 
SL 

Thành 

tiền 
SL Thành tiền SL Thành tiền 

    SDĐK   4.700         8.493.891 39.921.288.527 

PXK 

8/12 
03/12 

Xuất hàng theo 

HĐ0000319 
632 4.700 

    
32.950 154.865.000 8.460.941 39.766.423.527 

    ….               

     Cộng SPS         2.976.675 13.990.373.612     

    SDCK             5.517.216 25.930.914.915 

  

       

Ngày 03 tháng 12 năm 2016 

  

 

Người ghi sổ 

  

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

                      

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 49 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.9: Phiếu xuất kho số 8/12 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số 02 –VT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 03 tháng 12 năm 2016 

Số 8/12 

  
     

Nợ TK 632 

  
     

        Có TK 155 

Họ và tên người nhận hàng: Phạm Tuấn Hùng   

Đơn vị:chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên 

Lý do xuất: Xuất hàng bán 

Xuất tại kho: 

STT 
Tên thành 

phẩm, hàng hóa 
Mã số ĐVT 

Số lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực xuất 

1 
Diacalcium 

Phosphat 
  Kg 32.95 32.95 4.700 154.865.000 

  Cộng           154.865.000 

Tổng tiền (bằng chữ): Một trăm lăm mươi tư triệu tám trăm sáu lăm nghìn đồng chẵn. 

  
    

Ngày 03 tháng 12 năm 2016 

Người lập phiếu        Người nhận hàng         Thủ kho           Kế toán trưởng                 Giám đốc 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 50 Lớp: QT1801K 

Ví dụ 2: Ngày 10/12/2016 Công ty xuất bán 26.932 kg Monocalcium 

Phosphate cho công ty TNHH Sun Jin Vina theo HĐ0000398 (Biểu 2.2). Dựa 

vào sổ chi tiết thành phẩm (Biểu 2.10) kế toán lập phiếu xuất kho số 13/12 (Biểu 

2.11) 

Để xác định được giá vốn hàng bán (FIFO), kế toán lấy số lượng 26.932 kg 

Monocalcium Phosphate với đơn giá 5.960 đồng/kg (Do ngày 10/12 là lần đầu 

tiên xuất kho bán Monocalcium Phosphate nên lấy đơn giá tồn đầu kỳ) 

Căn cứ vào phiếu xuất kho số 13/12 kế toán tiến hành định khoản giá vốn 

hàng bán: 

 Nợ TK 632      : 160.514.720  

    Có TK 155 : 160.514.720  

Từ đó ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.14) 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 51 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.10: Sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm     Mẫu số S10 –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai  
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Tháng 12 năm 2016 

Tài khoản 155 
Tên quy cách: Monocalcium Phosphate 

  
      

Đơn vị tính: Kg 
 

  

Chứng tứ Diễn giải 
TK 

ĐƯ 
Đơn giá Nhập Xuất  Tồn 

SH  NT SL Thành tiền SL Thành tiền SL Thành tiền 

    SDĐK   5.960         63.313 297.343.237 

PNK 

9/12 
09/12 

Nhập kho 
Monocalcium 

Phosphate   

6.000 2.000.000  12.000.000.000 

    

 2.063.313 12.297.343.237  

PXK 
13/12 

10/12 
Xuất hàng theo 

HĐ0000398 
632 5.960 

    

26.932 160.514.720 2.036.381 12.136.828.517 

  …..         

    Cộng SPS     2.000.000  12.000.000.000 1.518.152 9.048.186.502     

    SDCK             545.161 11.393.156.735 

  

       

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

  

 

Người ghi sổ 

  

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

                      

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 52 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.11: Phiếu xuất kho 13/12 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số 02 –VT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

Số 13/12 

  
      

  

  
     

Nợ TK 632 

  
     

        Có TK 155 

Họ và tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thọ   

Đơn vị:công ty TNHH Sun Jin Vina 

Lý do xuất: Xuất hàng bán 

Xuất tại kho: 

STT 
Tên thành phẩm, 

hàng hóa 
Mã số ĐVT 

Số lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực xuất 

1 
Monocalcium 

Phosphate 
  Kg 26.932 26.932 5.960 160.514.720 

  Cộng           160.514.720 

Tổng tiền (bằng chữ): Một trăm sáu mươi triệu lăm trăm mười bốn nghìn bảy trăm hai mươi đồng. 

  
    

Ngày 10 tháng 12 năm 2016 

Người lập phiếu                Người nhận hàng      Thủ kho                Kế toán trưởng       Giám đốc 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 53 Lớp: QT1801K 

Ví dụ 3: Ngày 15/12/2016 Công ty xuất bán 13.330 kg lân trắng cho công 

ty TNHH tổng hợp Trung Gia Bảo theo HD0000469 (Biểu 2.4). Dựa vào sổ chi 

tiết thành phẩm (Biểu 2.12) và Phiếu xuất kho số 19/12 (Biểu 2.13).  

Để xác định giá vốn hàng xuất kho (FIFO) kế toán tiến hành lấy 13.330 kg 

với đơn giá là 980 đồng/kg (Do ngày 15/12 là lần đầu tiên xuất kho lân trắng để 

bán) 

Căn cứ vào phiếu xuất kho 24/12 kế toán tiến hành định khoản: 

Nợ TK 632     : 13.063.400  

      Có TK 155 : 13.063.400 

Từ đó kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung (Biều 2.14) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 54 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.12: Sổ chi tiết nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm     Mẫu số S10 –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) 

Tháng 12 năm 2016 

Tài khoản 155 

Tên quy cách: Lân trắng 

  

      

Đơn vị tính: Kg 

 

  

Chứng tứ 
Diễn giải TKĐƯ 

Đơn 

giá 

Nhập Xuất  Tồn 

SH  NT 
SL 

Thành 

tiền 
SL Thành tiền SL Thành tiền 

    SDĐK   980         26.889.763 26.351.967.332 

PXK 

1799 
15/12/16 

Xuất hàng theo 

HĐ0000469 
632 980 

    
13.330 13.063.400 26.876.433 26.338.903.932 

    ….                

    Cộng SPS         1.734.694 1.700.000.000     

    SDCK             25.155.069 24.651.976..332 

  

       

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

  

 

Người ghi sổ 

  

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

                      

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 55 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.13: Phiếu xuất kho 19/12 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số 02 –VT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

PHIẾU XUẤT KHO 

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

Số 19/12 

  
      

  

  
     

Nợ TK 632 

  
     

        Có TK 155 

Họ và tên người nhận hàng: Trần Tiến Luật   

Đơn vị: Công ty TNHH tổng hợp Trung Gia Bảo 

Lý do xuất: Xuất hàng bán 

Xuất tại kho: 

STT 
Tên thành 

phẩm, hàng hóa 
Mã số ĐVT 

Số lượng 
Đơn giá Thành tiền 

Yêu cầu Thực xuất 

1 Lân trắng   Kg 13.330 13.330 980 13.063.400 

  Cộng           13.063.400 

Tổng tiền (bằng chữ): Mười ba triệu không trăm sáu mươi ba nghì bốn trăm đồng chẵn. 

  
    

Ngày 25 tháng 12 năm 2016 

Người lập phiếu        Người nhận hàng             Thủ kho                Kế toán trưởng        Giám đốc 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 56 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.14: Sổ Nhật ký chung 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03a –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016   

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

03/12/16 
PNX 

8/12 
03/12/16 

Giá vốn Dicalcium 

Phosphat 
632  154.865.000    

      

 

155    154.865.000  

      …..       

10/12/16 
PXK 

13/12 
10/12/16 

Giá vốn Dicalcium 

Phosphat 
632  160.514.720    

        155    160.514.720  

      …..       

25/12/16 
PXK 

19/12 
15/12/16 Giá vốn Lân trắng 632  13.063.400    

        155    19.995.000  

      …..       

      Cộng phát sinh   
 

2.145.786.865.980  

 

2.145.786.865.980  

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 57 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào Sổ Nhật ký chung (Biểu 2.14) kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 

632 (Biểu 2.15) 

Biểu 2.15: Sổ cái TK 632 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Giá vốn hàng bán 

Số hiệu: 632 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

      ……       

03/12/16 
PXK 
8/12 

03/12/16 
Bán Dicalcium 

Phosphat 
155  154.865.000    

      ……       

10/12/16 
PXK 

13/12 
10/12/16 

Bán Dicalcium 

Phosphat 
155  160.514.720  

  

      ……       

25/12/16 
PXK 

19/12 
25/12/16 Bán Lân trắng 155  13.063.400    

      ……       

31/12/16 
PKT 

13 
31/12/16 

Kết chuyển giá vốn 

hàng bán 
911 138.789.568.169   

      Cộng số phát sinh   138.789.568.169 138.789.568.169 

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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2.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 

 Chứng từ kế toán 

- Bảng lương, bảng phân bổ lương. 

- Bảng phân bổ chi phí trả trước. 

- Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

- Phiếu chi, giấy báo nợ, Hóa đơn GTGT. 

- Các chứng từ khác có liên quan,… 

 Tài khoản sử dụng 

- TK 641- Chi phí bán hàng. 

- TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp. 

 Sổ sách kế toán 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 641. 

- Sổ cái TK 642. 

 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Ngày 14 tháng 12 năm 2016 Công ty thanh toán tiền điện thoại 

tháng 11 năm 2016 theo HĐ0567936. Số tiền ghi trên hóa đơn là 1.782.925 

(VAT 10%) 

 

 Định khoản 

Nợ TK 642       : 1.620.841 

Nợ TK 133       : 162.084 

      Có TK 111 : 1.782.925 

Căn cứ vào HĐ0567936 (Biểu 2.16) Công ty tiến hành lập phiếu chi 17/12 

(Biểu 2.17). Dựa vào hóa đơn và phiếu chi Công ty tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu 2.22) 
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 Biểu 2.16: Hóa đơn dịch vụ viễn thông 

  

            

  

Mẫu số: 
01GTKT0/001 

  HÓA ĐƠN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 
Ký hiệu: 

BB/13E 

  Telecommunication service invoice Số 0567938 

  
         

  

Đơn vị bán hàng: Trung tâm kinh doanh VNPT- Lào Cai- Chi nhánh Tổng công ty dịch vụ viễn 

thông 

Mã số thuế: 0106867938-051 

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT Lào Cai, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP.Lào Cai, tỉnh 

Lào Cai 

Tên khác hàng: Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Số thuê bao: 3837888 Mã số: 
   

  

Hình thức thanh toán: Tiền mặt MST: 5300236152   

STT Dịch vụ sử dụng ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

  
Cước dịch vụ viễn thông tháng 

11/2016 
      1.620.841 

Cộng tiền dịch vụ: 1.620.841 

Thuế suất GTGT: 10% 
          Tiền thuế 

GTGT: 
162.084 

Tổng tiền thanh toán: 1.782.925 

Số tiền (bằng chữ): Một triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng 

  
     

Ngày 14 tháng 12 năm 

2016 

Người nộp tiền 
  

Nhân viên giao dịch 

                     (Ký, ghi rõ họ tên) 
   

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                      
 

        

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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                                           Biểu 2.17: Phiếu chi số 17/12 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số 02 – TT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

PHIẾU CHI 
 

  

                           Ngày 14 tháng 12 năm 2016 
  

  

Số: 17/12 Nợ TK 642: 1.620.841 

  
      

Nợ TK 133: 162.084 

  
      

Có TK 111: 1.782.925 

Họ và tên người nhận :Nguyễn Thị Lương 

Địa chỉ : Công ty dịch vụ viễn thông VNPT Lào Cai 
   

  

Lý do chi : Thanh toán tiền dịch vụ viễn thông tháng 11/2016 

Số tiền : 1.782.925 

Bằng chữ :Một triệu bảy trăm tám mươi hai nghìn chín trăm hai mươi lăm đồng 

Kém theo : Chứng từ gốc 
  

  

  
     

Ngày 14 tháng 12 năm 2016 

Gián đốc 
Kế toán 

trưởng 

Người 

nhận tiền 

Người lập 

phiếu 
Thủ quỹ 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

                    
 

      

                           (Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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 Ví dụ 2: Ngày 16 tháng 12 năm 2016 Công ty thanh toán cước vận chuyển 

từ Lào Cai đến Hưng Yên cho Công ty TNHH một thành viên vận tải Gia Thành 

bằng tiền mặt theo HĐ0000569, số tiền ghi trên hóa đơn là 9.075.000 

(VAT10%). 

Định khoản 

Nợ TK 641       : 8.250.000 

Nợ TK 133       : 825.000 

      Có TK 111 : 9.075.000 

Căn cứ vào HĐ0000569 (Biểu 2.18) Công ty tiến hành lập phiếu chi 20/12 

(Biểu 2.19). Dựa vào hóa đơn và phiếu chi Công ty tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu 2.22) 
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Biểu 2.18: Hóa đơn GTGT 0000569 

HÓA ĐƠN  

  

Mẫu số: 01GTKT3/002 

GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: GT/17P 

Liên 2: Giao cho khách hàng 

 

Số : 0000569 

Ngày 16 tháng 12 năm 2016  
 

  

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI GIA THÀNH 

Địa chỉ: Nhà ông Hiếu, đội 3, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Điện thoại: 0988.119.646                             MST: 5300686910   

Họ và tên người mua hàng: Vũ Văn Minh 

Tên đơn vị: Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Địa chỉ: Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

Số tài khoản: 

     

  

Hình thức thanh toán: Tiền mặt 

  

MST: 5300236125   

STT Tên hàng hóa, dịch vụ 
Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 2 3 4 5 6=4x5 

 

Cước vận chuyển Lào 

Cai- Hưng Yên 
Chuyến 01 8.250.000 8.250.000 

            

            

            

            

            

            

            

                                                            Cộng tiền hàng:                              8.250.000 

Thuế suất GTGT: 10% Tiền thuế GTGT:                               825.000 

                                                            Tổng cộng tiền thanh toán:             9.075.000 

Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn 

   Người mua hàng Người bán hàng 

 

Giám đốc   

          (Đã ký)       (Đã ký) 

  

  (Đã ký)   

  

      

  

                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Biểu 2.19: Phiếu chi 20/12 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số 02 – TT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

PHIẾU CHI 
 

  

                           Ngày 16 tháng 12 năm 2016 
  

  

Số: 20/12 Nợ TK 641: 8.250.000 

  
      

Nợ TK 133: 825.000 

  
      

Có TK 111: 9.075.000 

Họ và tên người nhận :Vũ Tiến Đạt 

Địa chỉ : Công ty TNHH một thành viên vận tải Gia Thành 
   

  

Lý do chi : Thanh toán tiền cước vận chuyển đi Hưng Yên 

Số tiền : 9.075.000 

Bằng chữ :Chín triệu không trăm bày mươi lăm nghìn đồng chẵn 

Kém theo : Chứng từ gốc 
  

  

  
      

Ngày 16 tháng 12 năm 2016 

Gián đốc 
Kế toán 

trưởng 

Người 

nhận tiền 
Người lập phiếu Thủ quỹ 

(Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) 

                    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Ví dụ 3: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Công ty tiến hành tính tiền lương 

phải trả cho công nhân viên từ đó tiến hành lập bảng phân bổ lương và các 

khoản trích theo lương (Bảng 2.20). Căn cứ vào bảng phân bổ lương và các 

khoản trích theo lương ( Bảng 2.20) kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung 

(Biểu 2.21) 
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Biểu 2.20: Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương tháng 12/2016 Công ty CP hóa chất Phúc Lâm 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm         Mẫu số 11 – LĐTT 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
    

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
    

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

BẢNG PHÂN BỔ LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 

Tháng 12 năm 2016 

  
       

Đơn vị tính: VNĐ 

TK 

ghi 
Có/ 

Nợ 

Tổng 
lương phải 

trả 

Lương tính 
bảo hiểm 

  

Tính vào chi phí doanh nghiệp 

Cộng 

Người lao động chịu 

Cộng 
Cộng có 

TK 338 
BHXH 

(18%) 

BHYT 

(3%) 

BHTN 

(1%) 

KPCĐ 

(2%) 

BHXH 

(8%) 

BHYT 

(1.5%) 

BHTN 

(1%) 

TK 
622 

622.510.000 475.230.000 85.541.400 14.256.900 4.752.300 9.504.600 114.055.200         114.055.200 

TK 

641 
34.006.000 31.740.000 5.713.200 952.200 317.400 634.800 7.617.600         7.617.600 

TK 
642 

189.050.000 159.500.000 28.710.000 4.785.000 1.595.000 3.190.000 38.280.000         38.280.000 

TK 

334 
              53.317.600 9.997.050 6.664.700 69.979.350 69.979.350 

Tổng 675.421.000 666.470.000 119.964.600 19.994.100 6.664.700 13.329.400 159.952.800 53.317.600 9.997.050 6.664.700 69.979.350 229.932.150 

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Ví dụ 4: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Công ty tiến hành ghi khấu hao 

TSCĐ tháng 12 từ đó lập bảng phân bổ khấu hao (Biểu 2.21). Căn cứ vào bảng 

phân bổ khấu hao kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký chung (Biểu 2.22) 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 67 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.21: Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S06 -TSCĐ 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO 

Tháng 12 năm 2016 

Đơn vị tính: VNĐ 

STT Chỉ tiêu 

Thời 

gian sử 

dụng 

Toàn doanh nghiệp 

TK 641 TK 642 TK 627 
Nguyên giá Số khấu hao 

1 Số khấu hao tháng trước     336.873.343.708   295.631.352   31.793.421   80.539.154   183.298.777  

2 Số khấu hao tăng tháng này       - - - 

3 Số khấu hao giảm tháng này       - - - 

4 Số khấu hao trích tháng này     336.873.343.708   295.631.352   31.793.421   80.539.154   183.298.777  

                

 (Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Biểu 2.22:Sổ Nhật ký chung 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S03a -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016   

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

12/12/16 
HĐ 

0567936 
12/12/16 

Thanh toán cước viễn 
thông 

642  1.620.841    

      

 

133 
                              

162.084  
  

        111    1.782.925  

      …..       

16/12/16 
HĐ 

0000569 
16/12/16 

Thanh toán cước vận 

chuyển 
641  8.250.000    

        133 
                              

825.000  
  

        111    9.075.000  

      …..       

31/12/16 
BPBL 

T12  
31/12/16 

Tính ra tiền lương 

tháng 12 
622  622.510.000    

        641  34.006.000    

        642  189.050.000    

        334    675.421.000  

      …..       

31/12/16 
BPBL 
T12  

31/12/16 
Các khoản trích theo 

lương tháng 12 
622  114.055.200    

        641  7.617.600    

        642  38.280.000    

        334  69.979.350    

        338    229.932.150  

      …..       

31/12/16 
BKH 
T12 

31/12/16 Khấu hao tháng 12 641  31.793.421    

        642  80.539.154    

        627  183.298.777    

        214    295.631.352  

      …..       

      Cộng phát sinh   2.145.786.865.980  2.145.786.865.980 

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.22) kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 

641 (Biểu 2.23) và sổ cái TK 642 (Biểu 2.24) 

Biểu 2.23:Sổ Cái TK 641 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Chi phí bán hàng 

Số hiệu: 641 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
TK 

ĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

      ……       

16/12/16 
HĐ 

0567936 
16/12/16 

Thanh toán tiền cước 

vận chuyển 
111  8.250.000    

      ……       

31/12/16 
BPBL 

T12 
31/12/16 Tính ra lương tháng 12 334  34.006.000  

  

      ……       

31/12/16 
BPBL 

T12 
31/12/16 Trích lương tháng 12 338  7.617.600    

      ……       

31/12/16 
BKH 

T12 
31/12/16 Khấu hao TSCĐ 214 31.793.421   

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911    10.604.948.789  

      Cộng số phát sinh    10.604.948.789   10.604.948.789  

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 70 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.24:Sổ Cái TK 642 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Số hiệu: 642 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

      ……       

14/12/16 
HĐ 

0567936 
14/12/16 

Thanh toán tiền cước 

viễn thông 
111  1.620.841    

      ……       

31/12/16 
BPBL 

T12 
31/12/16 Tính ra lương tháng 12 334  189.050.000  

  

      ……       

31/12/16 
BPBL 

T12 
31/12/16 Trích lương tháng 12 338  38.280.000    

      ……       

31/12/16 
BKH 

T12 
31/12/16 Khấu hao TSCĐ 214 80.539.154   

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 
911   

          
5.751.021.837  

      Cộng số phát sinh   
       

5.751.021.837  

       

5.751.021.837  

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 71 Lớp: QT1801K 

2.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần hóa 

chất Phúc Lâm 

 Chứng từ sử dụng 

- Giấy báo có, giấy báo nợ. 

- Phiếu thu, phiếu chi. 

- Các chứng từ khác có liên quan… 

 Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 515- Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Tài khoản 635- Chi phí hoạt động tài chính. 

 Sổ sách kế toán 

- Sổ Nhật ký chung. 

- Sổ cái TK 515, 635. 

 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Công ty nhận được thông báo về số 

tiền lãi nhập gốc tháng 12 từ ngân hàng, số tiền là 1.601.000 

Định khoản: 

 Nợ TK 112      : 1.601.000 

       Có TK 515: 1.601.000 

Căn cứ vào giấy báo có (Biểu 2.25) kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu 2.26) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 72 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.25: Giấy báo có ngân hàng Vietcombank 

      GIẤY BÁO CÓ 
  

Mã GDV: TTT 

  

  

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Mã KH: VC/18T 

  

     

Số GD: 0100112437 

  

       

  

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM 

Mã số thuế: : 5300236125 

Hôm nay chúng tôi xin báo đã ghi có tài khoản của quý khách với nội dung sau: 

Số tài khoản ghi có: 0951004178460 

Số tiền bằng số: 1.601.000  

Số tiền bằng chữ: Một triệu sáu trăm linh một nghìn đồng chẵn 

Nội dung: Trả lãi tiền gửi 

GIAO DỊCH VIÊN KIỂM SOÁT 

                  

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 73 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.26: Sổ Nhật ký chung 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S03a –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016   

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

12/12/16 
HĐ 

0567936 
12/12/16 

Thanh toán cước viễn 

thông 
642  1.620.841    

      

 

133 
                              

162.084  
  

        111    1.782.925  

      …..       

16/12/16 
HĐ 

0000569 
16/12/16 

Thanh toán cước vận 

chuyển 
641  8.250.000    

        133 
                              

825.000  
  

        111    9.075.000  

      …..       

23/12/16 

GBC 

010011243

7 

31/12/16 Lãi nhập gốc 112  1.601.000    

        515    1.601.000  

      …..       

      Cộng phát sinh   2.145.786.865.980  2.145.786.865.980 

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 74 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.26) kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 

515 (Biểu 2.27) 

Biểu 2.27: Sổ cái TK 515 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 

200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ 

Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Doanh thu hoạt động tài chính 

Số hiệu: 515 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

      ……       

31/12/16 
GBC 

0100112437 
31/12/16 Lãi nhập gốc 112 1.601.000   

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
911   8.316.847 

      Cộng số phát sinh   8.316.847 8.316.847 

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 75 Lớp: QT1801K 

2.2.3. Kế toán doanh thu và chi phí khác trong Công ty cổ phần hóa chất 

Phúc Lâm 

Trong năm 2016 Công ty không phát sinh các nghiệp vụ liên quán đến tài 

khoản 811 và 711 

2.2.4. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công 

ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

 Chứng từ sử dụng 

- Phiếu kế toán. 

- Các chứng từ khác có liên quan. 

 Tài khoản sử dụng 

- Tài khoản 911- Xác định kế quả kinh doanh. 

- Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Tài koản 421- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

 Sổ sách kế toán 

- Sổ Nhật ký chung 

- Sổ cái TK 911 

- Sổ cái TK 821 

- Sổ cái TK 421 

 

  Căn cứ vào số liệu trên TK 511, TK 515 kế tóan tiến hành bù trừ hai bên 

Nợ- Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập Phiếu kế toán số 13 để 

phản ánh kết chuyển doanh thu, thu nhập (Biểu 2.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 76 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.28: Phiếu kế toán số 13 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

     PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: 13 

STT Nội dung 
Số hiệu TK 

Số tiền 
Nợ Có 

1 
Kết chuyển doanh thu bán hàng và 

cung cấp dịch vụ 
511 911 159.251.389.900 

2 
Kết chuyển doanh thu hoạt động tài 

chính 
515 911 8.316.847 

  
Cộng 

    

  

159.259.706.747  

   

    

 

Người lập 

 

Kế toán trưởng 

    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 77 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ cái TK 632, TK 641, TK 642 kế toán tiến hành bù trừ hai 

bên Nợ - Có để tìm số tiền cần kết chuyển rồi tiến hành lập phiếu kế toán 14 để 

phản ánh việc kết chuyển chi phí kinh doanh (Biểu 2.29) 

Biểu 2.29: Phiếu kế toán số 14 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

     PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: 14 

STT Nội dung 
Số hiệu TK 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển giá vốn hàng bán 911 632 
      

138.789.568.169  

2 Kết chuyển chi phí bán hàng 911 641 
        

10.604.948.789  

3 
Kết chuyển chi phí quản lý doanh 

nghiệp 
911 642 

         

5.751.021.837  

  
Cộng 

    

  

155.145.538.795  

   

    

 

Người lập 

 

Kế toán trưởng 

    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 78 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào Phiếu kế toán số 13 và số 14 kế toán tiến hành ghi sổ Nhật ký 

chung (Biểu 2.30) 

Biểu 2.30: Sổ Nhật ký chung 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S03a –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

31/12/16 PKT 13 31/12/16 

Kết chuyển doanh thu 

bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

511  159.251.389.900    

      

 

911    159.251.389.900  

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
515  8.316.847    

        911    8.316.847  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán  
911 138.789.568.169   

        632   138.789.568.169 

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911  10.604.948.789    

        641    10.604.948.789  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 
911  5.751.021.837    

        642    5.751.021.837  

      …..       

      Cộng phát sinh   2.145.786.865.980  2.145.786.865.980  

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 79 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.30) kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 

911 (Biểu 2.31) 

Biểu 2.31: Sổ cái TK 911 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
511   

      

159.251.389.900  

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu hoạt 

động tài chính 
515   

                 

8.316.847  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
632 138.789.568.169 

  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
641 

        

10.604.948.789  
  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
642 

          

5.751.021.837  
  

      ……       

      Cộng số phát sinh   159.259.706.747 159.259.706.747 

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

     

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 80 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ cái TK 911 kế toán xác định được lợi nhuận trước thuế từ đó 

tiến hành lập phiếu kế toán 15 phản ánh số thuế TNDN phải nộp năm 2016 

(Biểu 2.32) 

Biểu số 2.32: Phiếu kế toan số 15 

 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

     PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: 15 

STT Nội dung 
Số hiệu TK 

Số tiền 
Nợ Có 

1 
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 

 năm 2016 
821 3334 822.833.590 

  
Cộng 

  

 

  
822.833.590 

   

    

 

Người lập 

 

Kế toán trưởng 

    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 81 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào phiếu kế toán số 15 (Biểu 2.32) kế toán tiến hành lập phiếu kế 

toán số 16 phản ánh bút toán kết chuyển thuế TNDN phải nộp năm 2016 (Biểu 

số 2.33) 

Biểu số 2.33: Phiếu kế toán số 16 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

     PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: 16 

STT Nội dung 
Số hiệu TK 

Số tiền 
Nợ Có 

1 

Kết chuyển thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

 năm 2016 

911 821 822.833.590 

  
Cộng 

  

 

  
822.833.590 

   

    

 

Người lập 

 

Kế toán trưởng 

    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 82 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào phiếu kế toán số 15 (Biểu 2.32) và phiếu kế toán số 16 (Biểu 

2.33) kế toán tiến hành ghi vào sổ nhật ký chung (Biểu 2.34) 

 

Biểu 2.34: Sổ Nhật ký chung 

  

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S03a- DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
911  13.604.948.789    

        641    13.604.948.789  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 
911  5.751.021.837    

        642    5.751.021.837  

31/12/16 PKT 15 31/12/16 
Chi phí thuế TNDN 

năm 2016 
   821 822.833.590 

 

        3334 
 

822.833.590 

31/12/16 PKT 16 31/12/16 
Kết chuyển thuế TNDN 

năm 2016 
911 822.833.590  

    821  822.833.590 

      …..       

      Cộng phát sinh   2.145.786.865.980  2.145.786.865.980  

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

 



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 83 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.34) kế toán tiến hành ghi sổ cái TK 

821 (Biểu 2.35) 

Biểu 2.35: Sổ cái TK 821 

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm  Mẫu số S03b- DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-

BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Số hiệu: 821 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK   
 

  

31/12/16 PKT 15 31/12/16 
Chi phí thuế TNDN 

năm 2016 
3334 

      

822.833.590  
  

31/12/16 PKT 16 31/12/16 
Kết chuyển thuế TNDN 

năm 2016 
911  822.833.590 

      Cộng số phát sinh   
        

822.833.590  
822.833.590  

      SDCK            

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Căn cứ vào phiếu kế toán số 16 (Biểu 2.33) kế toán xác định số lợi nhuận 

sau thuế TNDN năm 2016 từ đó lập phiếu kế toán số 17 phản ánh số lợi nhuận 

sau thuế (Biểu 2.36) 

 

Biểu 2.36: Phiếu kế toán số 17 

 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai 

     PHIẾU KẾ TOÁN 

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Số: 17 

STT Nội dung 
Số hiệu TK 

Số tiền 
Nợ Có 

1 Kết chuyển lợi nhuận sau thuế 911 421 3.291.334.362 

  Cộng     3.291.334.362 

   

   

 

Người lập 

 

Kế toán trưởng 

    

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Chu Thị Minh Giang 85 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào phiếu kế toán 17 (Biểu 2.36) kế toán tiến hành ghi vào sổ Nhật 

ký chung (Biểu 2.37) 

Biểu 2.37: Sổ Nhật ký chung 

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S03a- DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

NHẬT KÝ CHUNG 

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Ngày 

tháng ghi 

sổ 

Chứng từ  

Diễn giải TKĐƯ 

Số phát sinh 

Số hiệu 
Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      …..       

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí 

bán hàng 
911  13.604.948.789    

        641    13.604.948.789  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí 

quản lý doanh nghiệp 
911  5.751.021.837    

        642    5.751.021.837  

31/12/16 PKT 15 31/12/16 
Chi phí thuế TNDN 

năm 2016 
   821 822.833.590 

 

        3334 
 

822.833.590 

31/12/16 PKT 16 31/12/16 
Kết chuyển thuế 

TNDN năm 2016 
911 822.833.590  

    821  822.833.590 

31/12/16 PKT 17 31/12/16 
Kết chuyển lợi nhuận 

sau thuế 
911 3.291.334.362  

    421  3.291.334.362 

      Cộng phát sinh   2.145.786.865.980   2.145.786.865.980  

              

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 86 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.37) kế toán ghi sổ cái TK 421 (Biểu 

2.38) 

Biểu 2.38: Sổ cái TK 421 

Công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm  Mẫu số S03b- DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-

BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Số hiệu: 421 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK      3.839.438.980 

   ….    

31/12/16 PKT 17 31/12/16 
Lợi nhuận sau thuế năm 

2016 
911           3.291.334.362  

      Cộng số phát sinh    3.839.438.980          3.291.334.362  

      SDCK         3.291.334.362 

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Chu Thị Minh Giang 87 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ Nhật ký chung (Biểu 2.37) kế toán tiến hành ghi vào sổ cái 

TK 911 (Biểu 2.39) 

Biểu 2.39: Sổ cái TK 911 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số S03b –DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CÁI 

                  Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 

Loại TK: Xác định kết quả kinh doanh 

Số hiệu: 911 

Ngày 

tháng 

ghi sổ 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Số tiền 

Số hiệu 
Ngày 

tháng 
Nợ  Có 

      SDDK       

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu bán 

hàng và cung cấp dịch vụ 
511   

      

159.251.389.900  

31/12/16 PKT 13 31/12/16 
Kết chuyển doanh thu 

hoạt động tài chính 
515   

                 

8.316.847  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển giá vốn hàng 

bán 
632 138.789.568.169 

  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí bán 

hàng 
641 

        

10.604.948.789  
  

31/12/16 PKT 14 31/12/16 
Kết chuyển chi phí quản 

lý doanh nghiệp 
642 

          

5.751.021.837  
  

31/12/16 PKT 16 31/12/16 Kết chuyển thuế TNDN 821 822.833.590  

31/12/16 PKT 17 31/12/16 Lợi nhuận sau thuế 421 3.291.334.362  

      Cộng số phát sinh   159.259.706.747 159.259.706.747 

      SDCK       

  
     

  

Người ghi sổ 
 

Kế toán trưởng 
 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

     

              

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Chu Thị Minh Giang 88 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào các sổ tài khoản liên quan, kế toán lập Bảng cân đối tài khoản 

năm 2016 (Biểu 2.40) để kiểm tra tính chính xác của số liệu trước khi lập báo 

cáo tài chính. 
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Chu Thị Minh Giang 89 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.35: Bảng cân đối tài khoản 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số S06 -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 
tỉnh Lào Cai ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 

                          Năm 2016   

SHTK Tên Tài khoản 
SDĐK SPS SDCK 

Nợ  Có Nợ  Có Nợ  Có 

  ….             

421 

Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân 

phối 

 3.839.438.980  3.839.438.980 3.291.334.362  
 

3.291.334.362  

511 

Doanh thu bán 

hàng và cung cấp 

dịch vụ 

    159.251.389.900 159.251.389.900     

515 
Doanh thu hoạt 

động tài chính 
    8.316.847 8.316.847     

632 
Giá vốn hàng 

bán 
    138.789.568.169 138.789.568.169     

641 Chi phí bán hàng     10.604.948.789 10.604.948.789     

642 
Chi phí quản lý 

doanh nghiệp 
    5.751.021.837 5.751.021.837     

911 
Xác định kết quả 

kinh doanh 
    198.830.629.173 198.830.629.173     

  Tổng 604.348.495.939 604.348.495.939 2.145.786.865.980 2.145.786.865.980 664.315.392.758 664.315.392.758 

  
    

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

  Người lập biểu 
  

Kế toán trưởng 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 
  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
                

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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Chu Thị Minh Giang 90 Lớp: QT1801K 

Căn cứ vào sổ cái TK 511 (Biểu 2.7), TK 515 (Biểu 2.27), TK 632 (Biểu 

2.15), TK 641 (Biểu 2.23), TK 642 (Biểu 2.24) kế toán lập Báo cáo kết quả 

kinh doanh năm 2016 (Biểu 2.41) 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 91 Lớp: QT1801K 

Biểu 2.36: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm Mẫu số B02 -DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  (Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài 

Chính) 

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 

Năm 2016 

STT Chỉ tiêu Mã 
Mã 

thuyết 

minh 

Số năm nay Số năm trước 

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01   
  

159.251.389.900  

  

134.431.741.033  

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02       

3 
Doanh thu thuần về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (10 = 01- 02) 
10   

  

159.251.389.900  

  

134.431.741.033  

4 Giá vốn hàng bán 11   138.789.568.169  112.933.002.858  

5 
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung 

cấp dịch vụ (20 = 10 -11) 
20     20.461.821.731   21.498.738.175 

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21               8.316.847  
          

15.261.259  

7 Chi phí tài chính 22       

  - Chi phí lãi vay 23       

8 Chi phí bán hàng 25   
    

10.604.948.789  
    

11.599.983.735  

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26        5.751.021.837  
     

5.114.716.974  

10 
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh 

doanh (30 = 20+(21-22)-(25+26) 
30     4.114.167.952  4.799.298.725 

11 Thu nhập khác 31       

12 Chi phí khác 32       

13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40       

14 
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 

= 30 + 40) 
50     4.114.167.952   4.799.298.725 

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51    822.833.590  959.859.745 

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52       

17 
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 

nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 
60   3.291.334.362   3.839.438.980 

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70       

19 Lãi suy giảm trên cổ phiếu 71       

  
   

Lập ngày 20 tháng 03 năm 2017 

  Người lập Kế toán trưởng Giám đốc 

  ( Đã ký ) ( Đã ký ) ( Đã ký ) 

            

(Nguồn: Phòng kế toán Công ty CP hóa chất Phúc Lâm) 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN 

DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT PHÚC LÂM  

3.1. Đánh giá thực  trạng công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thi, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại công ty cổ phần hóa 

chất Phúc Lâm 

3.1.1. Ưu điểm 

 Về công tác quản lý: 

- Đội ngũ cán bộ, công nhân của công ty làm việc chăm chỉ, năng động, 

siêng năng học hỏi. 

-  Bộ máy quản lý gọn nhẹ giúp công ty dễ dàng hoạt động và quản lý. 

 Về công tác kế toán: 

- Bộ máy kế toán của công ty gọn nhẹ, phân công công việc rõ ràng, mỗi 

người phụ trách một mảng riêng đảm bảo công việc nhưng vẫn phối hợp rất ăn ý 

và chặt chẽ. 

- Các kế toán thường xuyên kiểm tra đối chiếu sổ sách, số liệu để kịp thời 

theo dõi các hoạt động của công ty. 

 Về hệ thống chứng từ sổ sách: 

- Công ty áp dụng hình thức kế toán: Nhật ký chung đây là hình thức kế 

toán phổ biến và đơn giản trong việc quản lý, phù hợp với quy mô của công ty. 

- Phương pháp hạch toán hành tồn kho: Là phương pháp kê khai thường 

xuyên giúp kế toán dễ dàng quản lý tình hình nhập- xuất- tồn kho. 

 Về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 

- Các nghiệp vụ liên quan đến chi phí phát sinh được ghi chép kịp thời, tỉ 

mỉ, cẩn thận, đầy đủ. 

- Các nghiệp vụ liên quan đến doanh thu được ghi nhận đảm bảo các quy 

định của chế độ kế toán về điều kiện ghi nhận doanh thu. 

3.1.2. Hạn chế 

Công ty chưa sử dụng phần mềm cho công tác kế toán giúp cho việc xử lý 

số liệu, lưu trữ số liệu vẫn còn hạn chế. 

Công ty không hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí nhằm theo dõi doanh 

thu, chi phí và lợi nhuận của từng mặt hàng. 

Công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 
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3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết 

quả kinh doanh 

Để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, các nhà quản trị công ty 

cần sử dụng các thông tin do kế toán cung cấp. Thông tin kế toán là nguồn tài 

nguyên quan trọng nhất. Nó làm cơ sở cho quá trình ra quyết định phân phối, 

điều hòa nguồn nhân lực, trợ giúp công ty trong mục đích kinh doanh. 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là những phần 

hành kế toán có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong công tác kế toán tại mỗi 

công ty. 

Vì vậy việc nâng cao công tác quản lý, cung cấp thông tin kịp thời, việc 

hoàn thiện công tác kế toán nói chung cũng như hoàn thiện kế toán doanh thu, 

chi phí và xác định kết quả kinh doanh  nói riêng tại công ty cổ phần hóa chất 

Phúc Lâm là rất quan trọng. 

3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi 

phí và xác định kết quả kinh doanh 

Để bộ máy kế toán hoàn thiện hơn thì cần phải đảm bảo những tiêu chí sau: 

- Hoàn thiện trên cơ sở tôn trọng cơ chế tài chính, tôn trọng chế độ kế toán. 

Việc tổ chức công tác kế toán ở các đơn vị kinh  tế cụ thể được phép vận dụng 

và cải tiến chứ không  bắt buộc hay dập khuôn theo chế độ nhưng phải trong 

khuôn khổ. 

- Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp, 

phù hợp với tổ chức sản xuất kinh doanh. 

- Hoàn thiện phải đảm bảo đáp ứng được thông tin kịp thời, chính xác phù 

hợp với yêu cầu quản lý. 

- Hoàn thiện phải dựa trên cơ sở tiết kiệm chi phí vì mục đích của doanh 

nghiệp là kinh doanh có lãi và đem lại hiệu quả. 

3.4. Nội dung hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết 

quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất Phúc Lâm 

3.4.1. Kiến nghị 1: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán 

- Lý do kiến nghị: Hiện tại công ty CP hóa chất Phúc Lâm vẫn đang sử 

dụng Excel trong công tác kế toán. Nhưng ứng dụng Excel làm cho công ty tốn 

rất nhiều thời gian cũng như nhân lực mà đem lại hiệu quả không triệt để. 

- Mục tiêu giải pháp: Cải thiện công tác quản lý, thu thập, xử lý số liệu của 

phòng kế toán. Tiết kiệm thời gian cũng như khối lượng công việc cho các nhân 

viên kế toán. 
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- Cách thức tiến hành giải pháp: Mua phần mềm kế toán chuyên nghiệp. 

Trên thị trường có rất nhiều phần mềm phục vụ cho công tác kế toán: Misa, 

Vacom, Fast,..  

- Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 

 

Hình 3.1: Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 

- Bảng giá phần mềm MISA SME.NET 2017 
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Bảng 3.1: Bảng báo giá phần mềm MISA SME.NET 2017 

STT Gói dịch vụ ĐVT Đơn giá Mô tả 

1 Express Gói Miễn phí 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2017- đầy đủ 16 phân hệ. Số lượng 

chứng từ được nhập vào phần mềm 

tối đa là 150 chứng từ/ năm. 

2 Starter Gói 2.950.000 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2017- 11 phân hệ. Số lượng chứng 

từ được nhập tối đa là 1.000 chứng 

từ/ năm. 

3 Standard Gói 6.950.000 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2017- 11 phân hệ. Không giới hạn số 

lượng chứng từ nhập vào phần mềm 

hàng tháng. 

4 Professional Gói 9.950.000 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2017-13 phân hệ. Không giới hạn số 

lượng chứng từ nhập vào phần mềm 

hàng tháng. 

5 Enterprise Gói 12.950.000 

Phần mềm kế toán MISA SME.NET 

2017- đầy đủ 16 phân hệ. Không 

giới hạn số lượng chứng từ nhập vào 

phần mềm hàng tháng. 

(Theo thông tin đơn vị cung cấp: Công ty cổ phần Misa) 

- Hiệu quả của giải pháp: Khi sử dụng phần mềm kế toán việc kiểm tra, xử 

lý và cung cấp thông tin được nhanh chóng , chính xác, tiết kiệm được thời gian, 

chi phí, sức lao động và nâng cao hiệu quả công việc. Các dữ liệu được bảo quản 

thuận lợi, an toàn và chuyên nghiệp hơn.   

3.4.2. Kiến nghị 2: Mở sổ kế toán chi tiết doanh thu, chi phí phục vụ xác định 

kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng 

- Lý do kiến nghị: Công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa mở sổ chi tiết 

doanh thu, chi phí cho từng mặt hàng. 

- Mục tiêu của giải pháp: Tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý được cụ 

thể, chi tiết đến từng mặt hàng hoặc nhóm  mặt hàng  và theo dõi doanh thu, giá 

vốn, thuận lợi gộp chi tiết theo từng mặt hàng. 

- Cách thức tiến hành giải pháp: Công ty nên mở sổ chi tiết bán hàng (Biểu 

3.1) và sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Biểu 3.2) 
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Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm     Mẫu số: S35 - DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản):……. 

Tháng….. Năm….. 

NTGS 
Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 
Doanh thu Các khoản giảm trừ 

SH NT Số lượng Đơn giá  Thành tiền Thuế Khác (521) 

A B C D E 1 2 3 4 5 

                    

      Cộng số phát sinh             

      - Doanh thu thuần             

      - Giá vốn hàng bán             

      - Lãi gộp             

  

      

             Ngày… tháng… năm… 

       Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mở sổ chi phí sản xuất kinh doanh cho tài khoản 632 (Biểu 3.2) tạo điều kiện cho việc theo dõi giá vốn tương ứng của từng 

mặt hàng đã được mở sổ chi tiết bán hàng. 

Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số: S36 - DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tài khoản:……… 

Tên sản phẩm, dịch vụ:….. 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Ghi Nợ tài khoản 

SH NT Tổng tiền 
Chia ra 

…… …… 

A B C D E       

      - Số dư đầu kỳ         

      - Số phát sinh trong kỳ         

      - Cộng số phát sinh trong kỳ         

      - Ghi Có TK…         

      Số dư cuối kỳ         

  
    

                             Ngày… tháng… năm… 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Ví dụ minh họa: Căn cứ vào hóa đơn GTGT số 0000319 (Biểu 2.1) ngày 

03/12/2016 xuất bán 32.950 kg Diacalcium Phosphat cho công ty TNHH Cargill 

Việt Nam, kế toán ghi vào sổ chi tiết 511 (Biểu 3.3) và căn cứ vào phiếu xuất 

kho 1692 (Biểu 2.9) kế toán tiến hành ghi sổ chi tiết tài khoản 632 (Biểu 3.4)  
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Biểu 3.3: Sổ chi tiết bán hàng 

Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm     Mẫu số: S35 - DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG 

Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản): Diacalcium Phosphat 

Tháng 12 Năm 2016 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Doanh thu Các khoản giảm trừ 

SH NT 
Số 

lượng 
Đơn giá  Thành tiền Thuế 

Khác 

(521) 

A B C D E 1 2 3 4 5 

      ….              

03/12/16 
HĐ 

0000319 
03/12/16 

Bán Diacalcium 

Phosphat 
131 32.950 6.500 214.175.000     

   ….       

      Cộng số phát sinh             

      - Doanh thu thuần             

      - Giá vốn hàng bán             

      - Lãi gộp             

  

      

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

  Người ghi sổ 

  

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

  (Ký, ghi rõ họ tên) 

  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

                  

Biểu 3.4: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 
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Công ty Cổ phần hóa chất Phúc Lâm   Mẫu số: S36 - DN 

Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng,  
 

(Ban hành theo TT 200/2014-BTC 

tỉnh Lào Cai 
 

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính) 

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH 

Tài khoản: 632 

Tên sản phẩm, dịch vụ: Diacalcium Phosphat 

NTGS 

Chứng từ 

Diễn giải TKĐƯ 

Ghi Nợ tài khoản 

SH NT Tổng tiền 
Chia ra 

Giá vốn xuất kho Chi phí thu mua phân bổ 

A B C D E       

      ….          

03/12/16 
PXK 

01/12 
03/12/16 

Xuất hàng theo HĐ 

0000319 
155 154.865.000 154.865.000   

   ….     

      - Số dư đầu kỳ         

      - Số phát sinh trong kỳ         

      - Cộng số phát sinh trong kỳ         

      - Ghi Có TK…         

      Số dư cuối kỳ         

  
     

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

Người ghi sổ 

 

Kế toán trưởng 

 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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- Hiệu quả mang lại do thực hiện giải pháp: Nếu công ty mở sổ chi tiết theo 

dõi doanh thu, chi phí bán hàng cho từng mặt hàng sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc theo dõi doanh thu, giá vốn, lợi nhuận gộp của từng mặt hàng đó và 

đưa ra những quyết định đúng đắn: thu hẹp hay mở rộng lĩnh vực kinh doanh 

mặt hàng nào của công ty. 

3.4.3. Kiến nghị 3: Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

- Lý do kiến nghị: Hiện tại công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa thực hiện 

trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho. 

- Mục tiêu giải pháp: Thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

để kiểm soát được việc chênh lệch kịp thời, không làm ảnh hưởng đến tiến độ 

hoạt động cũng như sự chênh lệch giá cả. 

- Công thức tính:  

 

 

 

 

 

 

- Cách hạch toán: 

 Nếu  số dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này lớn hơn số đã trích lập 

từ các kỳ trước 

Nợ TK 632 

     Có TK 229 

 Nếu số dự phòng giảm giá hàng tồn kho kỳ này nhỏ hơn số đã trích lập 

từ các kỳ trước 

Nợ TK 229 

     Có TK 632 

 

Ví dụ minh họa: Số lượng hàng tồn kho của Dicalcium Phosphat tại thời 

điểm lập báo cáo tài chính là 5.517.216 kg với đơn giá là 4.700 đồng/kg. 

Thực tế, giá thị trường của Dicalcium Phosphat là 4.130 đồng/kg. Tức là 

giá trị của mặt hàng đã giảm so với thị trường 570 đồng/kg. 

Công ty có thể sử dụng mẫu bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho như sau: 

Mức dự 

phòng giảm 

giá hàng hóa 

 

= 

Lượng hàng hóa 

thực tế tồn tại 

thời điểm lập 

báo cáo tài chính 

x 

Giá gốc 

hàng hóa 

tồn kho 

theo sổ 

kế toán 

-  

Giá trị 

thuần có 

thể thực 

hiện được 

của hàng 

hóa tồn 

kho 
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Biểu 3.5: Bảng tính dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

BẢNG TÍNH DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 

STT 
Tên hàng 

hóa 
Số lượng 

Theo kế toán Theo thị trường 

Mức dự 

phòng cần lập Đơn 

giá 
Thành tiền 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

A B 1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 1 x 4  6 = 5 - 3 

  ….              

4 
Diacalcium 

Phosphat 
5.517.216 4.700 25.930.914.915 4.130 22.786.102.080 3.144.812.835 

  ….              

  Cộng           6.075.838.435 

  
     

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 

  Kế toán trưởng 
   

Người lập 

  (Ký,ghi rõ họ tên) 
   

(Ký,ghi rõ họ tên) 

                

 

- Hiệu quả của giải pháp: Khi trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

công ty sẽ hạn chế được rủi ro trong quá trình sản xuất, tránh được những tổn 

thất kinh tế do sự thay đổi giá cả của hàng hóa trên thị trường. 

3.4.4. Kiến nghị 4: Phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 

cho từng mặt hàng 

-  Lý do kiến nghị: Công ty CP hóa chất Phúc Lâm chưa phân bổ chi phí 

bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng. 

- Tiêu thức: Tính theo tiêu thức doanh thu thuần. 

- Công thức: 

 

 

 

 

 

 

 

Chi phí bán 

hàng (Chi phí 

quản lý doanh 

nghiệp) Phân 

bổ cho mặt 

hàng i 

 

Tổng chi phí bán hàng (Chi 

phí quản lý doanh nghiệp) 

 
Tổng doanh thu thuần của tất 

cả các mặt hàng 

 

Doanh 

thu 

thuần 

của 

mặt 

hàng i 

 

= x 
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- Hiệu quả giải pháp: Xác định kết quả kinh doanh của từng mặt hàng đã 

được theo dõi chi tiết doanh thu và giá vốn. 

3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh 

thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hóa chất 

Phúc Lâm. 

3.5.1. Về phía Nhà nước 

- Có chính sách hỗ trợ để khuyến khích các doanh nghiệp hoàn thiện và 

phát triển tổ chức kế toán. 

- Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, rõ ràng. 

3.5.2. Về phía doanh nghiệp 

- Ban lãnh đạo doanh nghiệp cần kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác kế 

toán. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ kế toán phải là người có trách nhiệm, có đạo 

đức nghề nghiệp. 

- Công ty phải có khả năng tài chính và phải đầu tư trang thiết bị, máy móc, 

khoa học công nghệ phục vụ cho công tác kế toán. 

- Phân công trách nhiệm giữa các cán bộ nhân viên kế toán một cách hợp 

lý, đồng thời xác định mối quan hệ giữa các kế toán cùng phần hành và giữa các 

phần với nhau trong việc sử dụng chứng từ, luân chuyển chứng từ, cung cấp số 

liệu và đối chiếu kiểm tra. 

- Doanh nghiệp cần tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng. Đây là 

yếu tố quyết định việc bình ổn doanh thu trong doanh nghiệp.  
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KẾT LUẬN 

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vị trí hết 

sức quan trọng trong công tác kế toán của doanh nghiệp. Việc xác định đúng 

doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà quản trị đưa ra những 

quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và 

phát triền công ty. 

Qua thời gian thực tập tại công ty CP hóa chất Phúc Lâm em đã vận 

dụng kiến thức được học ở trường vào thực tế sản xuất kinh doanh tại công ty 

CP hóa chất Phúc Lâm. 

Bài viết đã đưa ra được một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế 

toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP hóa 

chất Phúc Lâm như sau: 

- Kiến nghị về việc hạch toán chi tiết doanh thu, chi phí và xác định 

kết quả kinh doanh. 

- Kiến nghị về việc sử dụng phần mềm kế toán. 

- Kiến nghị về căn cứ trích các khoản theo lương. 

Với sự cố gắng của bản thân cùng sự hướng dẫn của Thầy Nguyễn Đức 

Kiên, và sự chỉ bảo, giúp đỡ nhiệt tình của các chị phòng kế toán – tài chính 

công ty CP hóa chất Phúc Lâm để em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Mặc 

dù đã có cố gắng nhưng do trải nhiệm thực tế và kiến thức chuyên môn còn 

hạn chế nên em không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậy em mong 

rằng sẽ nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ từ các thầy cô trong khoa Quản trị kinh 

doanh để đề tài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy 

Nguyễn Đức Kiên và Phòng kế toán công ty CP hóa chất Phúc Lâm đã giúp 

đỡ hoàn thành bài khóa luận. 

Em xin chân thành cảm ơn ! 

  



Khóa luận tốt nghiệp                                              Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 

Chu Thị Minh Giang 105 Lớp: QT1801K 
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